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PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP 

Họ và tên giảng viên:  Th.S Hòa Thị Thanh Hương 

Đơn vị công tác:  Khoa Quản trị kinh doanh 

Họ và tên sinh viên:  Phan Thị Huyền Trang  Chuyên ngành: KT - KT 

Đề tài tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế 
toán tại Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Hoàng 

Sơn 

Nội dung hướng dẫn:  

Tìm hiểu lý luận về công tác lập và phân tích BCĐKT theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC 

và sửa đổi theo TT138/2011/TT-BTC, điểm mới của TT133/2016/TT-BTC; Tìm hiểu 

thực tế công tác lập và phân tích BCĐKT tại đơn vị thực tập; Đánh giá ưu khuyết điểm 
cơ bản trong công tác lập và phân tích BCĐKT, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp 
giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác hạch toán kế toán. 

1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp 
 Chịu khó sưu tầm lựa chọn số liệu tài liệu phục vụ đề tài; 

 Luôn hoàn thành tiến độ đã qui định; 

 Có trách nhiệm với công việc được giao; 

2. Đánh giá chất lượng của đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra 

trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu…) 
 Khóa luận tốt nghiệp có bố cục hợp lý, khoa học; 
 Đã khái quát hóa được lý luận về công tác lập và phân tích BCĐKT theo theo 

QĐ 48/2006/QĐ-BTC và sửa đổi theo TT138/2011/TT-BTC, đã chỉ ra 
những điểm mới của TT133/2016/TT-BTC về BCĐKT; 

  Phản ánh được qui trình lập và phân tích BCĐKT tại Công ty Cổ phần 

Thương mại Vận tải Hoàng Sơn với số liệu logic; 
  Đã đánh giá được ưu nhược điểm cơ bản trong công tác kế toán tại Công ty 

Cổ phần Thương mại Vận tải Hoàng Sơn trên cở sở đó tác giả đã đề xuất 
được một số biện pháp phù hợp giúp đơn vị hoàn thiện công tác kế toán nói 

chung cũng như công tác lập, phân tích BCĐKT nói riêng. 

    3.  Ý kiến của giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp 

Được bảo vệ Không được bảo vệ Điểm hướng dẫn  

 Hải Phòng, ngày 02 tháng 11 năm 2018. 

 Giảng viên hướng dẫn 

  

 

 

 Th.S Hòa Thị Thanh Hương 
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LỜI MỞ ĐẦU 

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính tổng hợp được lập dưới hình 

thái tiền tệ, phản ánh toàn bộ tình hình tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp 

tại những thời điểm nhất định. Số liệu trên bảng cân đối kế toán cho biết toàn bộ 

giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp và nguồn vốn để hình thành các tài sản 

đó được sắp xếp một cách khoa học theo trật tự tính lỏng giảm dần. Căn cứ vào 

bảng cân đối kế toán có thể nhận xét, đánh giá khái quát tình hình tài chính của 

doanh nghiệp. Bảng cân đối kế toán là mét số liệu quan trọng để nghiên cứu, 

đánh giá một cách tổng quát tình hình và kết quả hoạt động kinh tế, trình độ sử 

dụng vốn và những triển vọng kinh tế tài chính của doanh nghiệp.  

Như vậy, việc thiết lập và phân tích bảng cân đối kế toán hết sức cần thiết 

đối với nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư vào các tài 

sản tài chính. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, trong quá trình 

thực tập tại Công ty CPTM Vận tải Hoàng Sơn em đã lựa chọn đề tài làm đề tài 

khóa luận tốt nghiệp của mình là : “ Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng 

cân đối kế toán tại Công ty CPTM Vận tải Hoàng Sơn” 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, khóa luận tốt nghiệp được chia thành 3 

chương như sau: 

Chương 1: Lý luận cơ bản về công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế 

toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Chương 2: Thực trạng công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại 

Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Hoàng Sơn. 

Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác lập và phân 

tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Hoàng Sơn. 

           Bài khóa luận của em hoàn thành được là nhờ sự giúp đỡ và tạo điều kiện 

của Ban lãnh đạo cùng các cô, các chú, anh chị trong Công ty, đặc biệt là sự 

hướng dẫn, chỉ bảo tận tình, chu đáo của giảng viên Th.S Hòa Thị Thanh 

Hương. Tuy nhiên, do còn hạn chế nhất định về trình độ và thời gian nên bài viết 

của em không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy em rất mong nhận được sự góp 

ý, chỉ bảo của các thầy cô để bài khóa luận của em được hoàn thiện hơn. 

Em xin chân thành cảm ơn! 

Sinh viên 

 

Phan Thị Huyền Trang 
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CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH                

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP  

NHỎ VÀ VỪA 

 

1.1: Một số vấn đề chung về hệ thống Báo cáo tài chính trong các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa 

1.1.1: Báo cáo tài chính và sự cần thiết của Báo cáo tài chính trong công tác 

quản lý kinh tế 

1.1.1.1: Khái niệm Báo cáo tài chính 

Báo cáo tài chính (BCTC) là báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài chính, 

kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp, là nguồn cung cấp 

thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của 

chủ doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước và nhu cầu của những người sử 

dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế của mình.  

Hiện nay , hệ thống Báo cáo tài chính doanh nghiệp của Việt Nam theo 

quy định bao gồm 4 loại sau : 

 Bảng cân đối kế toán; 

 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; 

 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; 

 Bản thuyết minh báo cáo tài chính. 

1.1.1.2: Sự cần thiết của Báo cáo tài chính trong công tác quản lý kinh tế 

Căn cứ vào các thông tin đáng tin cậy trên Báo cáo tài chính, các nhà 

quản trị có thể thấy được các điều kiện hiện tại, những dự đoán về tương lai và 

dựa trên những thông tin liên quan đến quá khứ và kết quả kinh doanh được 

cung cấp trên Báo cáo tài chính của doanh nghiệp các nhà quản trị có thể đưa ra 

được các quyết định kinh doanh chính xác cho tình hình tài chính của doanh 

nghiệp trong kỳ kinh doanh hiện tại cũng như các kỳ kinh doanh trong tương lai.  

Đối với bản thân doanh nghiệp, nếu không thiết lập hệ thống Báo cáo tài 

chính thì khi phân tích tình hình tài chính kế toán hoặc tình hình sản xuất kinh 

doanh, doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, các nhà đầu tư, chủ nợ, 

khách hàng… sẽ không có cơ sở để biết tình hình tài chính của doanh nghiệp 

cho nên họ sẽ khó có thể đưa ra các quyết định hợp tác kinh doanh và nếu có thì 

các quyết định sẽ có mức độ rủi ro cao và không chắc chắn về lợi nhuận mang 

lại cho việc đầu tư.   



Hoàn thiện công tác lập và phân tochs bảng cân đối kế toán tại Công ty CPTM Vận tải Hoàng Sơn 

SV: Phan Thị Huyền Trang – QT1803K  3 

Đối với nhà nước, khi không có hệ thống Báo cáo tài chính nhà nước sẽ 

không thể quản lý được hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, 

các ngành, các thành phần kinh tế... hoặc công việc quản lý rất khó khăn, tốn 

kém và độ chính xác không cao do mỗi chu kỳ kinh doanh của mỗi doanh 

nghiệp bao gồm rất nhiều các nghiệp vụ kinh tế và có rất nhiều các hóa đơn, 

chứng từ. Chính vì vậy, dựa vào hệ thống Báo cáo tài chính nhà nước có thể 

quản lý và điều tiết vĩ mô nền kinh tế một cách dễ dàng và chính xác hơn nhất là 

khi nền kinh tế nước ta là nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của nhà 

nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.   

Vì thế, hệ thống Báo cáo tài chính là rất cần thiết đối với mỗi nền kinh tế, 

đặc biệt là nền kinh tế thị trường hiện nay ở nước ta.  

1.1.2: Mục đích và vai trò của Báo cáo tài chính 

1.1.2.1: Mục đích của Báo cáo tài chính 

Báo cáo tài chính phản ánh theo một cấu trúc chặt chẽ tình hình tài chính, 

kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp. Mục đích của Báo cáo tài chính là 

cung cấp các thông tin chính xác đáng tin cậy về tình hình tài chính, tình hình 

kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, cho các đối tượng quan tâm 

để đưa ra các quyết định đúng đắn. Cụ thể, mục đích của BCTC là :  

-  Tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, 

nguồn vốn hình thành tài sản của doanh nghiệp, tình hình và kết quả hoạt động 

sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong một năm tài chính.  

-  Cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh giá tình 

hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp, đánh giá tình hình tài chính của 

doanh nghiệp trong năm tài chính đã qua và những dự đoán trong tương lai. 

Thông tin của Báo cáo tài chính là căn cứ quan trọng cho việc đề ra những quyết 

định về quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư vào các doanh 

nghiệp của các chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, các nhà đầu tư, các chủ nợ hiện 

tại và tương lai của doanh nghiệp, đồng thời cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu 

quản lý vĩ mô của Nhà nước.  

1.1.2.2: Vai trò của Báo cáo tài chính   

Báo cáo tài chính có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế, 

thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng ở bên trong cũng như bên ngoài doanh 

nghiệp. Do đó, phụ thuộc vào mục đích mà mỗi đối tượng lại có một sự quan 
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tâm khác nhau tới Báo cáo tài chính của doanh nghiệp, song nhìn chung đều 

nhằm có được những thông tin cần thiết cho việc ra các quyết định phù hợp với 

mục tiêu của mình.    

 Với nhà quản lý doanh nghiệp : Báo cáo tài chính cung cấp thông 

tin tổng hợp về tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản cũng như 

tình hình và kết quả kinh doanh sau một kỳ hoạt động của doanh 

nghiệp từ đó các nhà quản lý sẽ phân tích đánh giá và đề ra được 

các giải pháp, quyết định quản lý kịp thời, phù hợp cho sự phát 

triển của doanh nghiệp trong tương lai.   

 Với các cơ quan hữu quan của nhà nước như tài chính, kiểm toán, 

thuế...:  

  Báo cáo tài chính là tài liệu quan trọng trong việc kiểm tra 

giám sát, hướng dẫn, tư vấn cho doanh nghiệp thực hiện các 

chính sách, chế độ kinh tế tài chính của doanh nghiệp.  

 Là căn cứ, cơ sở để tính thuế và các khoản phải nộp nhà 

nước, nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Ngân sách của nhà 

nước.   

 Với các nhà đầu tư, các nhà cho vay : Báo cáo tài chính giúp họ 

nhận biết khả năng về tài chính, tình hình sử dụng các loại tài sản, 

nguồn vốn, khả năng sinh lời, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh, mức độ rủi ro... của doanh nghiệp để họ cân nhắc, lựa chọn 

và đưa ra quyết định phù hợp.    

 Với nhà cung cấp : Báo cáo tài chính giúp họ nhận biết khả năng 

thanh toán, phương thức thanh toán, để từ đó họ quyết định bán 

hàng cho doanh nghiệp nữa hay thôi, hoặc cần áp dụng phương 

thức thanh toán như thế nào cho hợp lý.   

 Với khách hàng :  Báo cáo tài chính giúp cho họ có những thông tin về 

khả năng, năng lực sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, mức độ uy tín của 

doanh nghiệp, chính sách đãi ngộ khách hàng... để họ có quyết định đúng 

đắn trong việc mua hàng của doanh nghiệp.   

 Với người lao động : Họ quan tâm đến thông tin về khả năng cũng như 

chính sách chi trả cổ tức, tiền lương, bảo hiểm xã hội, và các vấn đề khác 

liên quan đến lợi ích của họ thể hiện trên Báo cáo tài chính.  
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1.1.3: Đối tượng áp dụng Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp. 

 “Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa” áp dụng cho tất cả các 

doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành 

phần kinh tế trong cả nước, bao gồm: Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn, công ty Cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và 

hợp tác xã.   

 “Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa” không áp dụng cho 

Doanh nghiệp nhà nước, công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên, 

công ty Cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán, hợp tác xã 

nông nghiệp và hợp tác xã tín dụng.  

 Các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực đặc thù 

như: Điện lực, dầu khí, bảo hiểm, chứng khoán... được áp dụng chế 

độ kế toán đặc thù do Bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận cho 

ngành ban hành.   

 Các doanh nghiệp nhỏ và vừa là công ty con thực hiện chế độ kế 

toán theo quy định của công ty mẹ.  

 Doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng chế độ kế toán này nếu có nhu 

cầu sửa đổi, bổ sung thì phải được sự chấp thuận bằng văn bản của 

Bộ Tài chính trước khi thực hiện.  

1.1.4: Yêu cầu lập và trình bày Báo cáo tài chính 

 Tại chuẩn mực kế toán số 21 – “Trình bày Báo cáo tài chính”, việc lập và 

trình bày Báo cáo tài chính phải tuân thủ theo các yêu cầu quy định, bao gồm:  

 Trình bày trung thực, tuân thủ tình hình tài chính, tình hình kết quả 

kinh doanh của doanh nghiệp 

 Phản ánh đúng bản chất kinh tế của các giao dịch và các sự kiện không 

chỉ đơn thuần phản ánh hình thức hợp pháp của chúng 

 Trình bày khách quan, không thiên vị 

 Tuân thủ nguyên tắc thận trọng 

 Trình bày đầy đủ trên mọi khía cạnh trọng yếu 

Việc lập Báo cáo tài chính phải căn cứ vào số liệu sau khi khóa sổ kế 

toán. Báo cáo tài chính phải được lập đúng nội dung, phương pháp trình bày 

nhất quán giữa các chu kỳ kế toán. Báo cáo tài chính phải được người lập, kế 
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toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán ký, đóng dấu 

của đơn vị. 

1.1.5: Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính 

Theo chuẩn mực kế toán số 21 – “Trình bày Báo cáo tài chính”, việc lập 

và trình bày Báo cáo tài chính phải tuân thủ theo 6 nguyên tắc quy định, gồm : 

(1). Hoạt động liên tục :   

Khi lập và phân tích Báo cáo tài chính, Giám đốc (hoặc người đứng đầu) 

doanh nghiệp cần phải đánh giá về khả năng hoạt động liên tục của doanh 

nghiệp. Báo cáo tài chính cần được lập trên cơ sở giả định là doanh nghiệp đang 

hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động bình thường trong tương lai gần.    

Để đánh giá khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, Giám đốc 

(hoặc người đứng đầu) cần phải xem xét đến mọi thông tin có thể dự đoán được, 

tối thiểu trong vòng 12 tháng tới kể từ ngày kết thúc niên độ kế toán.  

(2). Cơ sở dồn tích :  

Doanh nghiệp phải lập Báo cáo tài chính theo cơ sở kế toán dồn tích, 

ngoại trừ các hoạt động liên quan đến các luồng tiền.   

Theo cơ sở kế toán dồn tích, các giao dịch và sự kiện được ghi nhận vào 

thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực thu, thực chi tiền và được 

ghi nhận vào các sổ kế toán và Báo cáo tài chính của các kỳ kế toán có liên 

quan. Các khoản chi phí được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh theo nguyên tắc phù hợp với doanh thu và chi phí.   

Tuy nhiên việc áp dụng các nguyên tắc phù hợp không cho phép ghi nhận 

trên Bảng cân đối kế toán những khoản mục không thỏa mãn các định nghĩa về 

Tài sản hoặc Nợ phải trả.  

(3). Nhất quán :   

Việc trình bày và phân loại các khoản mục trong Báo cáo tài chính phải 

nhất quán từ niên độ này sang niên độ khác.   

Doanh nghiệp có thể trình bày Báo cáo tài chính theo một cách khác khi 

mua sắm hoặc thanh lý lớn các tài sản, hoặc khi xem xét lại cách trình bày Báo 

cáo tài chính. Việc thay đổi Báo cáo tài chính chỉ được thực hiện khi cấu trúc 

trình bày mới được duy trì lâu dài trong tương lai hoặc lợi ích của cách trình bày 

mới được duy trì rõ ràng. Khi có thay đổi thì doanh nghiệp phải phân loại lại các 

thông tin mang tính so sánh được cho phù hợp với các quy định trong chuẩn 
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mực kế toán và phải giải trình lý do, ảnh hưởng của phần thay đổi đó trong phần 

Thuyết minh Báo cáo tài chính.  

(4). Trọng yếu và tập hợp :   

Từng khoản mục trọng yếu phải được trình bày riêng biệt trong báo cáo 

tài chính. Các khoản mục không trọng yếu thì không phải trình bày riêng rẽ mà 

được tập hợp vào những khoản mục có cùng tính chất hoặc chức năng.   

Tính trọng yếu phụ thuộc vào quy mô và tính chất các khoản mục được 

đánh giá trong các tình huống cụ thể.  

(5). Bù trừ :   

Các khoản mục Tài sản và Nợ phải trả trình bày trên Báo cáo tài chính không 

được bù trừ, trừ khi một chuẩn mực kế toán khác quy định hoặc cho phép bù trừ.   

Các khoản mục doanh thu, thu nhập khác, chi phí chỉ được bù trừ khi :    

+ Được quy định tại một chuẩn mực kế toán khác.   

+ Các khoản lãi, lỗ và các chi phí liên quan phát sinh từ các giao dịch và 

các sự kiện giống nhau hoặc tương tự không có tính trọng yếu.  

Các tài sản, nợ phải trả, các khoản thu nhập và chi phí có tính trọng yếu 

phải được báo cáo riêng biệt.   

Việc bù trừ các số liệu trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hoặc 

Bảng cân đối kế toán, ngoại trừ việc bù trừ này phản ánh bản chất giao dịch 

hoặc sự kiện, sẽ không cho phép người sử dụng hiểu được các giao dịch hoặc sự 

kiện được thực hiện và dự tính được các luồng tiền trong tương lai của doanh 

nghiệp. Các khoản lãi, lỗ phát sinh từ một nhóm các giao dịch tương tự sẽ được 

hạch toán theo giá trị thuần. (Ví dụ: Các khoản lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá, lãi, lỗ 

phát sinh từ mua, bán cồn cụ tài chính vì mục đích thương mại).  

(6). Có thể so sánh được :   

Các thông tin, số liệu trong Báo cáo tài chính nhằm để so sánh giữa các 

kỳ kế toán phải được trình bày tương ứng với các thông tin bằng số liệu trong 

Báo cáo tài chính của kỳ trước.   

Các thông tin so sánh cần bao gồm các thông tin diễn giải bằng lời nếu 

điều này là cần thiết giúp cho những người sử dụng hiểu rõ được Báo cáo tài 

chính của kỳ hiện tại.  
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1.1.6: Hệ thống Báo cáo tài chính theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC sửa 

đổi theo TT 138/2011/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

1.1.6.1: Nội dung hệ thống Báo cáo tài chính   

Báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm :  

 Bảng cân đối tài khoản    Mẫu số F01 - DNN  

 Bảng cân đối kế toán    Mẫu số B01 - DNN  

 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh  Mẫu số B02 - DNN  

 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ   Mẫu số B03 - DNN  

 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính  Mẫu số B09 - DNN   

Ngoài ra, để phục vụ yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp có thể lập thêm các BCTC chi tiết khác.   

Nội dung, phương pháp tính toán, cách trình bày các chỉ tiêu trong từng 

báo cáo quy định trong chế độ này được áp dụng thống nhất cho các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa thuộc đối tượng áp dụng hệ thống BCTC này.   

Trong quá trình áp dụng, nếu thấy cần thiết, các doanh nghiệp có thể bổ 

sung các chỉ tiêu cho phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động và yêu cầu quản lý 

của doanh nghiệp. Trường hợp có sửa đổi thì phải được Bộ Tài chính chấp nhận 

bằng văn bản trước khi thực hiện.  

1.1.6.2: Trách nhiệm, thời hạn lập và gửi Báo cáo tài chính 

  - Tất cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc đối tượng áp dụng hệ thống 

Báo cáo tài chính này phải lập và gửi Báo cáo tài chính năm theo đúng quy định 

của chế độ kế toán theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC. 

- Đối với các công ty Trách nhiệm hữu hạn, công ty Cổ phần và các hợp 

tác xã thời hạn gửi Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết 

thúc năm tài chính. 

- Đối với doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh, thời hạn gửi Báo cáo 

tài chính năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

Ngoài ra, các doanh nghiệp có thể lập BCTC hàng tháng, quý để phục vụ 

yêu cầu quản lý và điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.  

1.1.6.3: Kỳ lập Báo cáo tài chính 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa phải lập và nộp Báo cáo tài chính cho các cơ 

quan Nhà nước theo kỳ kế toán năm. Kỳ kế toán năm là 12 tháng, tính từ đầu 
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ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán có đặc thù riêng 

về tổ chức, hoạt động được chọn kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn, bắt đầu từ đầu 

ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước 

năm sau và thông báo cho cơ quan Thuế biết.   

1.1.6.4: Công khai Báo cáo tài chính 

 Nội dung công khai Báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm:   

 Tình hình tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu 

 Trích lập và sử dụng các quỹ  

 Kết quả hoạt động kinh doanh 

 Thu nhập của người lao động 

 Hình thức và thời hạn công khai Báo cáo tài chính :    

Việc công khai Báo cáo tài chính được thực hiện theo các hình thức :  

 Phát hành ấn phẩm  

 Thông báo bằng văn bản 

 Niêm yết  

 Các hình thức khác theo quy định của pháp luật 

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp 

danh phải công khai Báo cáo tài chính năm trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày 

kết thúc kỳ kế toán năm; đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa khác thời hạn 

công khai báo cáo tài chính chậm nhất là 120 ngày.  

1.1.6.5: Nơi nhận Báo cáo tài chính năm. 

Nơi nhận Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau: 

Loại hình doanh nghiệp 

Nơi nhận Báo cáo tài chính 

Cơ quan 

thuế 

Cơ quan đăng 

ký kinh doanh 

Cơ quan 

thống kê 

Công ty TNHH, Công ty Cổ phần, 

Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư 

nhân 

      

Hợp tác xã      
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1.2: Bảng cân đối kế toán (Mẫu B01-DNN) và phương pháp lập Bảng cân 

đối kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

1.2.1: Bảng cân đối kế toán (Mẫu B01-DNN) và kết cấu của Bảng cân đối kế 

toán theo Quyết định 48/2006/QĐ–BTC sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 

138/2009/TT–BTC 

1.2.1.1: Khái niệm Bảng cân đối kế toán 

Bảng cân đối kế toán (BCĐKT) là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh 

tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của 

doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.   

Số liệu trên Bảng cân đối kế toán cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có 

của doanh nghiệp theo cơ cấu tài sản, nguồn vốn hình thành các tài sản đó. Căn 

cứ vào Bảng cân đối kế toán có thể nhận xét, đánh giá khái quát tình hình tài 

chính của doanh nghiệp.  

1.2.1.2: Tác dụng của Bảng cân đối kế toán 

- Cung cấp số liệu cho việc phân tích tình hình tài chính của doanh 

nghiệp. 

- Thông qua số liệu trên Bảng cân đối kế toán cho biết tình hình tài sản, 

nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp đến thời điểm lập báo cáo.   

- Căn cứ báo Bảng cân đối kế toán có thể nhận xét, đánh giá khái quát 

chung tình hình tài chính của doanh nghiệp, cho phép đánh giá một số chỉ tiêu 

kinh tế, tài chính Nhà nước của doanh nghiệp.   

- Thông qua số liệu trên Bảng cân đối kế toán có thể kiểm tra việc chấp 

hành các chế độ kinh tế, tài chính của doanh nghiệp.  

1.2.1.3: Nguyên tắc lập và trình bày Bảng cân đối kế toán  

Theo quy định tại Chuẩn mực kế toán số 21 - “ Trình bày báo cáo tài 

chính” khi lập và trình bày Bảng cân đối kế toán phải tuân thủ các nguyên tắc 

chung về lập và trình bày Báo cáo tài chính. Ngoài ra, trên Bảng cân đối kế toán, 

các khoản mục Tài sản và Nợ phải trả phải được trình bày riêng biệt thành ngắn 

hạn và dài hạn, tuỳ theo thời hạn của chu kỳ kinh doanh bình thường của doanh 

nghiệp, cụ thể như sau :  

  Đối với doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh bình thường trong vòng 12 

tháng, Tài sản và Nợ phải trả được phân thành ngắn hạn và dài hạn theo 

điều kiện sau :   
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 - Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán trong vòng 12 tháng 

tới kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, được xếp vào loại ngắn hạn.   

 - Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán từ 12 tháng tới trở 

lên kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, được xếp vào loại dài hạn.  

  Đối với doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh bình thường dài hơn 12 

tháng, Tài sản và Nợ phải trả được phân thành ngắn hạn và dài hạn theo 

điều kiện sau :   

- Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán trong vòng một 

chu kỳ kinh doanh bình thường, được xếp vào loại ngắn hạn.   

  - Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán trong thời gian dài 

hơn một chu kỳ kinh doanh bình thường, được xếp vào loại dài hạn. 

  Đối với các doanh nghiệp do tính chất hoạt động không thể dựa vào chu 

kỳ kinh doanh để phân biệt giữa ngắn hạn và dài hạn, các Tài sản và Nợ 

phải trả được trình bày theo tính thanh khoản giảm dần.  

1.2.1.4: Kết cấu và nội dung của Bảng cân đối kế toán mẫu B01-DNN sửa đổi 

theo TT 138/2009/TT-BTC 

Theo quyết định 48/2006QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính thì Bảng cân đối kế toán có kết cấu như sau:   

Kết cấu Bảng cân đối kế toán gồm 2 phần: Phần Tài sản, Phần Nguồn vốn 

có thể kết cấu theo kiểu 1 bên (kiểu dọc) hoặc kiểu 2 bên (kiểu ngang). Ở mỗi 

phần trên Bảng cân đối kế toán đều có 5 cột theo trình tự: “Tài sản/ Nguồn vốn”, 

“Mã số”, “Thuyết minh”, “Số cuối năm”, “Số đầu năm”.   

BCĐKT được chia làm 2 phần là phần “Tài sản” và phần “Nguồn vốn”.  

 Phần “Tài sản”:  

- Các chỉ tiêu phản ánh trong phần “Tài sản” được sắp xếp theo nội dung 

kinh tế của các loại tài sản của doanh nghiệp, được trình bày theo trình tự tính 

thanh khoản của tài sản giảm dần.   

- Phần này phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp tại 

thời điểm lập báo cáo thuộc quyền quản lý và sử dụng của doanh nghiệp.  

Căn cứ vào số liệu này có thể đánh giá một cách tổng quát quy mô tài sản 

và kết cấu các loại nguồn vốn của doanh nghiệp hiện có đang tồn tại dưới hình 

thức vật chất.   
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Xét về mặt pháp lý, số lượng của các chỉ tiêu bên phần “Tài sản” thể hiện 

số vốn đang thuộc quyền quản lý và sử dụng của doanh nghiệp.  

 Phần “Nguồn vốn”:   

- Các chỉ tiêu trong phần “Nguồn vốn” được sắp xếp theo từng nguồn 

hình thành tài sản của doanh nghiệp, được trình bày theo trình tự tính cấp thiết 

phải thanh toán giảm dần.   

- Phần này cho ta thấy thực trạng tài chính của doanh nghiệp.    

Về mặt pháp lý, thể hiện trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp với chủ sở 

hữu về số vốn được đầu tư, đối với ngân hàng và các bên cho vay vốn, góp vốn, 

với khách hàng, với ngân hàng và các đối tượng khác về khoản phải trả.   

Trong Bảng cân đối kế toán, mỗi doanh nghiệp phải trình bày riêng biệt 

các loại tài sản, nợ phải trả thành ngắn hạn và dài hạn. Trường hợp do tính chất 

hoạt động của doanh nghiệp không thể phân biệt được giữa ngắn hạn và dài hạn 

thì các tài sản và nợ phải trả phải được trình bày thứ tự theo tính thanh khoản 

giảm dần, nhằm cung cấp những thông tin hữu ích để phân biệt giữa các tài sản 

thuần luân chuyển liên tục như vốn lưu động với các tài sản thuần được sử dụng 

cho hoạt động dài hạn của doanh nghiệp. Việc phân biệt này cũng làm rõ tài sản 

sẽ được thu hồi trong kỳ hoạt động hiện tại và nợ phải trả đến hạn thanh toán 

trong kỳ hoạt động này.   

Nội dung của Bảng cân đối kế toán được thể hiện thông qua hệ thống chỉ 

tiêu phản ánh tình hình tài sản và nguồn hình thành tài sản. Các chỉ tiêu được 

phân loại và sắp xếp thành từng loại, mục cụ thể và được mã hóa để thuận tiện 

cho việc kiểm tra, đối chiếu.    

Ngày 04/10/2011, Bộ Tài chính ban hành thông tư 138/2011/TT-BTC 

hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quyết 

định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.    

Bảng cân đối kế toán được bổ sung, sửa đổi như sau:   

- Bổ sung chỉ tiêu “Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ” – Mã số 

157 trên BCĐKT. Chỉ tiêu này phản ánh giá trị trái phiếu Chính phủ của bên 

mua khi chưa kết thúc thời hạn hợp đồng mua bán lại tại thời điểm báo cáo.  

- Bổ sung chỉ tiêu “Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ” – Mã số 

327 trên BCĐKT. Chỉ tiêu này phản ánh giá trị trái phiếu Chính phủ của bên bán 

khi chưa kết thúc thời hạn hợp đồng mua bán lại tại thời điểm báo cáo.  
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- Bổ sung chỉ tiêu “Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn” – Mã số 328 trên 

Bảng cân đối kế toán. Chỉ tiêu này phản ánh các khoản doanh thu chưa thực hiện 

ngắn hạn tại thời điểm báo cáo.  

- Bổ sung chỉ tiêu “Doanh thu chưa thực hiện dài hạn” – Mã số 334 trên 

Bảng cân đối kế toán. Chỉ tiêu này phản ánh các khoản doanh thu chưa thực hiện 

dài hạn tại thời điểm báo cáo.  

- Bổ sung chỉ tiêu “Quỹ phát triển khoa học và công nghệ” – Mã số 336 trên 

Bảng cân đối kế toán. Chỉ tiêu này phản ánh Quỹ phát triển khoa học và công 

nghệ chưa sử dụng tại thời điểm báo cáo.  

- Sửa đổi chỉ tiêu “Người mua trả tiền trước” – Mã số 313 trên Bảng cân đối 

kế toán. Chỉ tiêu người mua trả tiền trước phản ánh tổng số tiền người mua ứng 

trước để mua tài sản, hàng hoá, bất động sản đầu tư, dịch vụ tại thời điểm báo 

cáo. Chỉ tiêu này không phản ánh các khoản doanh thu chưa thực hiện (gồm cả 

doanh thu nhận trước).  

- Đổi mã số chỉ tiêu “Nợ dài hạn” – Mã số 320 thành mã số 330.    

- Đổi mã số chỉ tiêu “Vay và nợ dài hạn” – Mã số 321 thành mã số 331.   

- Đổi mã số chỉ tiêu “Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm” – Mã số 322 

thành mã số 332.  

- Đổi mã số chỉ tiêu “Phải trả, phải nộp dài hạn khác” – Mã số 328 thành 

mã số 338.  

- Đổi mã số chỉ tiêu “Dự phòng phải trả dài hạn” – Mã số 329 thành mã số 

339 trên Bảng cân đối kế toán.  

- Đổi mã số chỉ tiêu “Quỹ khen thưởng, phúc lợi” – Mã số 430 thành 323. 

- Đổi mã số chỉ tiêu “Dự phòng phải trả ngắn hạn” – Mã số 319 trên Bảng 

cân đối kế toán thành mã số 329.  

Do vậy kết cấu Bảng cân đối kế toán theo QĐ số 48/2006/QĐ – BTC sửa 

đổi bổ sung theo Thông tư 138/2009/TT – BTC ngày 04/10/2009 như sau (Biểu 

số 1.1) : 
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Biểu 1.1: Kết cấu Bảng cân đối kế toán theo Quyết định 48/2006/QĐ–BTC 

sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 138/2009/TT–BTC 

Đơn vị:.......... 

Địa chỉ:........... 
Mẫu số B01 – DNN 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 138/2011/TT-BTC  
 

  

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN   

Tại ngày ... tháng ... năm ...   

Đơn vị tính:………   

Chỉ tiêu Mã  
Thuyết 

minh 

Số cuối 

năm 

Số đầu 

năm 

  

  

(A) (B) (C) (1) (2)   

TÀI SẢN       

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN  

(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 
100      

 

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 III.01     

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 120 III.05     

1. Đầu tư tài chính ngắn hạn 121       

2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn 
hạn (*) 

129   (...) (...)  
 

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130       

1. Phải thu của khách hàng  131       

2. Trả trước cho người bán 132       

3. Các khoản phải thu khác 138      

4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139   (...) (...)   

IV. Hàng tồn kho 140       

1. Hàng tồn kho  141 III.02     

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149   (...) (...)   

V. Tài sản ngắn hạn khác 150       

1. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 151       

2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà 
nước 

152     
 

3. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ 157      

4. Tài sản ngắn hạn khác  158       

B - TÀI SẢN DÀI HẠN  

(200 = 210 + 220 + 230 + 240) 
200      

 

I. Tài sản cố định 210  III.03.04     

1. Nguyên giá 211       

2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 212   (…) (…)   

3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 213      

II. Bất động sản đầu tư 220      
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1. Nguyên giá 221       

2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 222    (…) (…)   

III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 230 III.05     

1. Đầu tư tài chính dài hạn 231       

2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài 
hạn (*) 

239   (…) (…) 
  

IV. Tài sản dài hạn khác 240       

1. Phải thu dài hạn 241      

2. Tài sản dài hạn khác 248       

3. Dự phòng phải thu dài hạn (*) 249   (…) (…)   

TỔNG TÀI SẢN (250 = 100 + 200) 250       

NGUỒN VỐN       

A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 300       

I. Nợ ngắn hạn 310       

1. Vay ngắn hạn 311      

2. Phải trả cho người bán 312       

3. Người mua trả tiền trước 313       

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 III.16     

5. Phải trả người lao động 315       

6. Chi phí phải trả 316      

7. Các khoản phải trả ngắn hạn khác 318       

8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323       

9. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ 327      

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 328       

11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 329       

II. Nợ dài hạn 330       

1. Vay và nợ dài hạn 331       

2. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 332      

3. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 334       

4. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 336      

5. Phải trả, phải nộp dài hạn khác 338      

6. Dự phòng phải trả dài hạn 339       

B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 

 (400 = 410) 
400     

  

I. Vốn chủ sở hữu 410 III.07     

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411       

2. Thặng dư vốn cổ phần 412       

3. Vốn khác của chủ sở hữu 413       

4. Cổ phiếu quỹ (*) 414   (…) (…)   

5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 415       

6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 416       
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7.  Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 417      

TỔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) 440       

 

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾTOÁN 

CHỈ TIÊU Số cuối năm Số đầu năm 

 1. Tài sản thuê ngoài   

 2.Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công   

 3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược   

 4. Nợ khó đòi đã xử lý   

 5. Ngoại tệ các loại   
 

Lập, ngày…...tháng……năm… 

Người lập biểu 

(Ký, Ghi rõ họ tên) 

Kế toán trưởng 

(Ký, Ghi rõ họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu) 
 

  Ghi chú:  

(1) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc 

đơn (...).  

(2) Các chỉ tiêu không có số liệu thì không phải báo cáo nhưng không được đánh lại "Mã số".  

(3) Doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì "Số cuối năm" có thể ghi là  

"31.12.X" ; "Số đầu năm" có thể ghi là "01.01.X". 

 

1.2.1.5: Cơ sở số liệu, quy trình lập Bảng cân đối kế toán theo mẫu số B01-DNN 

 Cơ sở số liệu để lập Bảng cân đối kế toán theo mẫu số B01-DNN :  

 Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán năm trước 

 Căn cứ vào sổ cái các tài khoản 

 Căn cứ vào Bảng tổng hợp chi tiết 

 Căn cứ vào Bảng cân đối số phát sinh tài khoản 

 Quy trình lập Bảng cân đối kế toán theo mẫu số B01-DNN : 

Quy trình lập Bảng cân đối kế toán gồm 06 bước cơ bản :   

Bước 1: Kiểm tra tính có thật của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ 

Bước 2: Tạm khóa sổ kế toán và tiến hành đối chiếu các số liệu từ các sổ kế 

toán liên quan 

Bước 3: Thực hiện các bút toán kết chuyển trung gian và khóa sổ kế toán 

chính thức 



Hoàn thiện công tác lập và phân tochs bảng cân đối kế toán tại Công ty CPTM Vận tải Hoàng Sơn 

SV: Phan Thị Huyền Trang – QT1803K  17 

Bước 4: Lập Bảng cân đối số phát sinh   

Bước 5: Lập Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DNN) 

Bước 6: Kiểm tra, ký duyệt  

1.2.1.6: Phương pháp lập Bảng cân đối kế toán theo mẫu số B01-DNN   

       - Thông tin ở cột A là các chỉ tiêu báo cáo 

       -  Thông tin ghi ở cột B “Mã số” tương ứng với các chỉ tiêu báo cáo 

-  Số hiệu ghi ở cột C “Thuyết minh” của báo cáo này là số hiệu các chỉ 

tiêu trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm thể hiện số liệu chi tiết hoặc 

các thuyết minh bổ sung của các chỉ tiêu này trong Bảng cân đối kế toán.   

-  Số liệu ghi vào cột 2 “Số đầu năm” của báo cáo này năm nay được căn 

cứ vào số liệu ghi ở cột 1 “Số cuối năm” của từng chỉ tiêu tương ứng của báo 

cáo này năm trước hoặc theo số đã điều chỉnh các năm trước ảnh hưởng đến các 

khoản mục tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Trong trường hợp phát hiện 

sai sót trọng yếu cần phải điều chỉnh theo phương pháp hồi tố.   

-  Số liệu ghi vào cột 1 “Số cuối năm” của báo cáo này căn cứ vào số cuối 

kỳ của sổ cái các tài khoản và bảng tổng hợp chi tiết phù hợp với từng chỉ tiêu 

trong Bảng cân đối kế toán : 

+ Số dư Nợ của các tài khoản loại 1, 2 ghi vào chỉ tiêu tương ứng của 

phần “Tài sản”.   

+ Số dư Có của các tài khoản loại 3, 4 ghi vào các chỉ tiêu tương ứng của 

phần “Nguồn vốn”.   

(*) Một số tài khoản đặc biệt cần lưu ý : 

- Các TK dự phòng (TK 159, TK 229) và TK “Hao mòn tài sản cố định” 

(TK 214) mặc dù có số dư bên Có nhưng vẫn được ghi bên phần “Tài sản” bằng 

cách ghi âm trong ngoặc đơn (…).   

- Các TK “Chênh lệch đánh giá lại tài sản” – TK 412, “Chênh lệch tỷ 

giá” –  TK 413, “Lợi nhuận chưa phân phối” – TK 421 có thể có số dư bên Nợ 

hoặc bên Có nhưng vẫn được ghi bên “Nguồn vốn”. Nếu dư Có – ghi bình 

thường, dư Nợ – ghi âm.   

- Các TK lưỡng tính, phải mở sổ chi tiết, cuối kỳ lập Bảng tổng hợp sau 

đó căn cứ vào số liệu trên Bảng tổng hợp để ghi vào Bảng cân đối kế toán.  

Ví dụ : 
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 Xét Bảng tổng hợp chi tiết TK 131 – “Phải thu khách hàng”.  

- Dư Nợ: ghi vào bên “Tài sản” – chỉ tiêu: “Phải thu khách hàng”   

- Dư Có: ghi vào bên “Nguồn vốn”– chỉ tiêu: “Người mua trả trước”  

 Xét Bảng tổng hợp chi tiết TK 331 – “Phải trả người bán”.  

- Dư Nợ: ghi vào bên “Tài sản”  – chỉ tiêu: “Trả trước cho người bán”   

- Dư Có: ghi vào bên “Nguồn vốn”  – chỉ tiêu: “Phải trả người bán”.   

Cụ thể cách lập từng chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán như sau : 

PHẦN TÀI SẢN  

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN - Mã số 100  

    Mã số 100 = Mã số 110 + Mã số 120 + Mã số 130 + Mã số 140 + Mã số 150  

I. Tiền và các khoản tương đương tiền – Mã số 110   

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Nợ của các Tài khoản 111 – 

“Tiền mặt”, TK 112 – “Tiền gửi Ngân hàng”; TK 113 – “Tiền đang chuyển”  

trên Sổ cái hoặc Nhật ký – Sổ cái và khoản tương đương tiền phản ánh ở chỉ tiêu 

này là các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn 

không quá 3 tháng.  

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn – Mã số 120   

Mã số 120 = Mã số 121+ Mã số 129  

1. Đầu tư tài chính ngắn hạn - Mã số 121   

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng dư Nợ của Tài khoản 121 – “Đầu tư 

chứng khoán ngắn hạn” trên Sổ cái hoặc Nhật ký – Sổ cái sau khi trừ đi các 

khoản đầu từ ngắn hạn đã được tính vào chỉ tiêu “Các khoản tương đương tiền”.  

2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn - Mã số 129 

Số liệu chỉ tiêu này được là số dư Có của Tài khoản 1591 – “Dự phòng 

giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn” trên Sổ cái hoặc Nhật ký – Sổ cái và được 

ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn.  

III. Các khoản phải thu ngắn hạn – Mã số 130   

Mã số 130 = Mã số 131 + Mã số 132 + Mã số 138 + Mã số  139  

1. Phải thu của khách hàng  -  Mã số 131    

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào tổng số dư Nợ trên Bảng tổng hợp 

chi tiết TK 131 – “Phải thu khách hàng” chi tiết phải thu ngắn hạn. 
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2. Trả trước cho người bán -  Mã số 132    

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào tổng số dư Nợ chi tiết trên Bảng 

tổng hợp chi tiết TK 331 – “Phải trả người bán” mở theo từng người bán trên 

Bảng tổng hợp chi tiết TK 331.  

3. Các khoản phải thu khác - Mã số 138   

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Nợ ngắn hạn trên Bảng tổng hợp 

chi tiết của các Tài khoản: TK 1388 – “Phải thu khác”; TK 334  – “Phải trả 

người lao động”;  TK 338 – “Phải trả phải nộp khác” (Không bao gồm các 

khoản cầm cố, ký quỹ, ký cước ngắn hạn).  

4 . Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi - Mã số 139    

Số liệu chỉ tiêu này là số dư Có chi tiết của Tài khoản 1592 – “Dự phòng 

phải thu khó đòi” trên sổ kế toán chi tiết của các khoản dự phòng phải thu ngắn 

hạn khó đòi và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn.  

IV. Hàng tồn kho - Mã số 140   

Mã số 140 = Mã số 141 + Mã số 149  

1. Hàng tồn kho - Mã số 141    

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này Tổng số dư Nợ của các Tài khoản sau: TK 

152 – “Nguyên vật liệu”; TK 153 – “Công cụ dụng cụ”; TK 154 – “Chi phí sản 

xuất, kinh doanh dở dang”; TK 155 – “Thành phẩm”; TK 156 – “Hàng hóa”; 

TK 157 – “Hàng gửi bán” trên Sổ cái hoặc Nhật ký – Sổ cái.  

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -  Mã số 149   

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của Tài khoản 1593 – “Dự phòng 

giảm giá hàng tồn kho” trên sổ chi tiết TK 159, chi tiết các khoản dự phòng 

giảm giá hàng tồn kho (TK 1593) và được ghi âm dưới hình thức ghi trong 

ngoặc đơn.  

V. Tài sản ngắn hạn khác - Mã số 150    

Mã số 150 = Mã số 151 + Mã số 152 + Mã số 157 + Mã số 158  

1. Thuế GTGT được khấu trừ  - Mã số 151    

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Nợ của tài khoản 133 – 

“Thuế GTGT được khấu trừ” trên Sổ cái hoặc Nhật ký – Sổ cái.  

2. Thuế và các khoản phải thu nhà nước -  Mã số 152    
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Số liệu ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Nợ chi tiết Tk 333 – “Thuế 

và các khoản phải nộp nhà nước” trên Bảng tổng hợp chi tiết TK 333.  

3. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu chính phủ - Mã số 157   

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Nợ của Tài khoản 171 – 

“Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ” trên sổ kế toán chi tiết TK 171.  

4. Tài sản ngắn hạn khác - Mã số 158    

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Nợ trên Bảng tổng hợp chi 

tiết các TK sau: TK 1381 – “Tài sản thiếu chờ xử lý”; TK 141 – “Tạm ứng”; 

TK 142– “Chi phí trả trước ngắn hạn”; TK1388 – “Phải thu khác” (Chi tiết 

cầm cố, kỹ quỹ, ký cược ngắn hạn).  

B. Tài sản dài hạn - Mã số 200   

Mã số 200 = Mã số 210 + Mã số 220 + Mã số 230 + Mã số 240  

I. Tài sản cố định - Mã số 210   

Mã số 210 = Mã số 211 + Mã số 212 + Mã số 213 

1. Nguyên giá - Mã số 211    

Số liệu ghi vào chi tiêu này là số dư Nợ của Tài khoản 211 – “Tài sản cố 

định” trên Sổ cái hoặc Nhật ký – Sổ cái.  

2. Giá trị hao mòn lũy kế - Mã số 212 

Số liệu ghi vào chi tiêu này là số dư Có trên sổ chi tiết TK 214 – “Hao 

mòn TSCĐ”, cụ thể:  TK 2141  – “Hao mòn TSCĐ hữu hình”;  TK 2142  – “ 

Hao mòn TSCĐ thuê tài chính”;  TK 2143  – “ Hao mòn TSCĐ vô hình” và số 

liệu ghi vào chỉ tiêu này được ghi âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn.  

3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang -  Mã số 213    

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này  là số dư Nợ của Tài khoản 241 – “Xây dựng cơ bản 

dở dang”  trên Sổ cái hoặc Nhật ký – Sổ cái.  

II. Bất động sản đầu tư – Mã số 220 

Mã số 220 = Mã số 221 + Mã số 222  

1. Nguyên giá - Mã số 221   

Số liệu để phản ảnh vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của Tài khoản 217 – 

“Bất động sản đầu tư” trên Sổ cái hoặc Nhật ký – Sổ cái.  

2. Giá trị hao mòn lũy kế - Mã số 222   
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Số liệu để phản ánh vào chỉ tiêu là số dư Có của Tài khoản 2147 – “Hao 

mòn bất động sản đầu tư” trên sổ kế toán chi tiết TK 2147 và được ghi bằng số 

âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn.  

III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn – Mã số 230   

Mã số 230 = Mã số 231 +Mã số 239  

1. Đầu tư tài chính dài hạn - Mã số 231    

Số liệu  ghi vào chỉ tiêu là số dư Nợ của Tài khoản 221 – “Đầu tư tài 

chính dài hạn” trên Sổ cái hoặc Nhật ký – Sổ cái.  

2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn - Mã số 239    

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của Tài khoản 229 – “Dự phòng 

giảm giá đầu tư tài chính dài hạn” trên Sổ cái hoặc Nhật ký – Sổ cái và được 

ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn.   

IV. Tài sản dài hạn khác – Mã số 240   

Mã số 240 =  Mã số 241 + Mã số 248 + Mã số 249  

1. Phải thu dài hạn - Mã số 241 

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ, chi tiết phải thu dài hạn trên 

Bảng tổng hợp chi tiết của các tài khoản sau: TK 131  – “Phải thu khách hàng” 

;  TK 331 – “Phải trả người bán”; TK 1388 – “Phải thu khác”;  TK 338 –

“Phải trả khác".    

2. Tài sản dài hạn khác - Mã số 248    

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào tổng số dư Nợ tài khoản: TK 242 – 

“Chi phí trả trước dài hạn”;  TK 244  – “Ký quỹ, ký cược dài hạn” trên Sổ cái 

hoặc Nhật ký – Sổ cái.  

3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi - Mã số 249    

Số liệu để phản ánh vào chỉ tiêu là số dư Có chi tiết các khoản dự phòng 

phải thu dài hạn của TK 1592 - “Dự phòng phải thu khó đòi” trên sổ kế toán chi 

tiết TK 1592 và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn.  

TỔNG TÀI SẢN – Mã số 250    

Mã số 250 = Mã số 100 + Mã số 200  

PHẦN NGUỒN VỐN  

A. NỢ PHẢI TRẢ - Mã số 300    
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Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số nợ phải trả tại thời điểm báo cáo 

gồm: Nợ ngắn hạn và Nợ dài hạn   

Mã số 300 = Mã số 310 +Mã số 330 

I. Nợ ngắn hạn - Mã số 310    

  Mã số 310 = Mã số 311 + Mã số 312 + Mã số 313 + Mã số 314 + Mã số 315 

+ Mã số 316 + Mã số 318 + Mã số 323 + Mã số 327 + Mã số 328 + Mã số 329  

1. Vay ngắn hạn - Mã số 311   

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của TK 311 – “Vay ngắn hạn”  

và TK 315 – “Nợ dài hạn đến hạn trả”, trên Sổ cái hoặc Nhật ký – Sổ cái. 

2. Phải trả cho người bán - Mã số 312    

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Có chi tiết trên Bảng tổng hợp 

chi tiết TK 331 – “Phải trả cho người bán” được phân loại là ngắn hạn mở theo 

từng người bán trên Bảng tổng hợp chi tiết TK 331. 

3. Người mua trả tiền trước - Mã số 313    

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có chi tiết trên Bảng tổng 

hợp chi tiết TK 131 – “Phải thu của khách hàng” được phân loại là ngắn hạn 

mở cho từng khách hàng trên Bảng tổng hợp chi tiết TK 131.  

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước - Mã số 314    

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có chi tiết của TK 333 -  “Thuế và 

các khoản phải nộp nhà nước” trên Bảng tổng hợp chi tiết TK 333.  

5. Phải trả người lao động - Mã số 315    

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có chi tiết của TK 334 – “Phải trả 

người lao động”, phần phải trả ngắn hạn trên Sổ cái hoặc Nhật ký – Sổ cái.  

6. Chi phí phải trả - Mã số 316   

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của tài khoản 335 – “Chi phí phải 

trả”, phần phải trả ngắn hạn trên Sổ cái hoặc Nhật ký – Sổ cái.  

7. Các khoản phải trả ngắn hạn khác - Mã số 318    

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của các TK 338 – “Phải trả, phải 

nộp khác”, TK 138 – “Phải thu khác”, phần phải trả ngắn hạn trên Bảng tổng 

hợp chi tiết của các TK 338, 138 (phần dư Có TK 3387 đã phản ánh vào chỉ tiêu 

138).   

8. Quỹ khen thưởng phúc lợi – Mã số 323   
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Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của TK 353 – “Quỹ khen thưởng 

phúc lợi” trên Sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ Cái.  

9. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ - Mã số 327   

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Có TK 171 – “Giao dịch mua 

bán lại trái phiếu chính phủ” trên Sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ Cái.  

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn – Mã số 328   

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Có của TK 3387 “Doanh thu 

chưa thực hiện” trên Sổ kế toán chi tiết TK 3387 (số doanh thu chưa thực hiện 

có thời hạn chuyển thành doanh thu thực hiện trong thời hạn 12 tháng tới).  

11. Dự phòng phải trả ngắn hạn – Mã số 329   

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Có trên sổ kế toán chi tiết tài 

khoản 352–“Dự phòng phải trả”(chi tiết dự phòng cho các tài khoản phải trả 

ngắn hạn). 

II. Nợ dài hạn - Mã số 330    

Mã số 330 = Mã số 331 + Mã số 332 + Mã số 334 + Mã số 336 + Mã số 338 + 

Mã số 339  

1.Vay và nợ dài hạn - Mã số 331   

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng sổ dư Có trên Sổ kế toán chi tiết TK 

341 các tài khoản: TK 3411– “Vay dài hạn” và TK 3412  – “Nợ dài hạn” và kết 

quả tìm được của số dư Có TK 34131 – “Mệnh giá trái phiếu” trừ (–) số dư Nợ 

TK 34132 – “Chiết khấu trái phiếu” cộng (+) số dư Có TK 34133 – “Phụ trội 

trái phiếu”.   

2. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm - Mã số 332    

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của TK 351 – “Quỹ dự phòng trợ 

cấp mất việc làm” trên Sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ Cái.  

3. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn - Mã số 334    

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Có của TK 3387 – “Doanh thu 

chưa thực hiện” (số doanh thu chưa thực hiện có thời hạn chuyển thành doanh 

thu thực hiện trên 12 tháng hoặc bằng tổng số dư Có TK 3387 trừ (–) số doanh 

thu chưa thực hiện ngắn hạn phản ánh trên chỉ tiêu 328).  

4. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ - Mã số 336   
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Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có chi tiết của tài khoản 356 – “Quỹ 

phát triển khoa học và công nghệ” trên Sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ Cái.  

5. Phải trả, phải nộp dài hạn khác – Mã số 338    

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có chi tiết trên Bảng tổng hợp chi tiết 

của các Tài khoản sau: TK 331 – “Phải trả người bán”;  TK 338 – “Phải trả, 

phải nộp khác”;  TK 138 – “Phải thu khác”;  TK 131 – “Phải thu khách hàng” 

được phân loại là dài hạn trên Bảng tổng hợp chi tiết các TK 131, 138, 331, 338 

và số dư Có TK 3414 – “Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn” trên sổ chi tiết TK 341 

– “Vay, nợ dài hạn”.  

6. Dự phòng phải trả dài hạn – Mã số 339   

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Có trên sổ kế toán chi tiết TK 

352–“Dự phòng phải trả” (chi tiết dự phòng cho các tài khoản phải trả dài hạn).  

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU - Mã số 400   

Mã số 400 = Mã số 410  

I. Vốn chủ sở hữu - Mã số 410    

Mã số 410 = Mã số 411 + Mã số 412 + Mã số 413+ Mã số 414 + Mã số 

415 + Mã số 416 + Mã số 417   

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu - Mã số 411    

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của Tài khoản 4111 – “Vốn đầu 

tư của chủ sở hữu” trên sổ kế toán chi tiết TK 4111.  

2. Thặng dư vốn cổ phần - Mã số 412    

Chỉ tiêu này phản ánh thặng dư vốn cổ phần ở thời điểm báo cáo của công 

ty cổ phần. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của Tài khoản 4112 – 

“Thặng dư vốn cổ phần” trên sổ kế toán chi tiết TK 4112. Nếu TK này có số dư 

Nợ thì được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn.  

3. Vốn khác của chủ sở hữu - Mã số 413    

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư có Tài khoản 4118 – “Vốn khác” trên 

Sổ kế toán chi tiết TK 4118.  

4. Cổ phiếu quỹ - Mã số 414    

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của Tài khoản 419 – “Cổ phiếu 

quỹ” trên sổ cái hoặc Nhật ký – Sổ cái. Nếu TK này có số dư Nợ thì được ghi 

bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn.  
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5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái - Mã số 415    

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của Tài khoản 413 – “Chênh lệch 

tỷ giá hối đoái” trên Sổ cái hoặc Nhật ký – Sổ cái. Trường hợp TK 413 có số dư 

Nợ thì được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn.  

6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu - Mã số 416    

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư có của Tài khoản 418 – “Các quỹ 

thuộc vốn chủ sở hữu” trên Sổ cái hoặc Nhật ký – Sổ cái.  

7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - Mã số 417    

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của Tài khoản 421 – “Lợi nhuận 

chưa phân phối” trên Sổ cái hoặc Nhật ký – Sổ cái . Trường hợp TK 421 có số 

dư. Nợ thì số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong 

ngoặc đơn.  

TỔNG NGUỒN VỐN - MÃ SỐ 440   

Mã số 440 = Mã số 300 + Mã số 400 

 

Các chỉ tiêu ngoài Bảng cân đối kế toán : 

1. Tài sản thuê ngoài : Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Nợ của TK 001 

2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công: Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là 

tổng số dư Nợ của TK 002. 

3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi: Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư 

Nợ của TK 003.  

4. Nợ khó đòi đã xử lý: Số liệu ghi vào chỉ tiêu là tổng số dư Nợ của TK004. 

5. Ngoại tệ các loại: Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Nợ của TK 007. 

Chú ý : 

- Kiểm tra tính cân bằng trong Bảng cân đối kế toán:      

 Tổng Tài sản =          Tổng Nguồn vốn 

- Kiểm tra mối quan hệ giữa các chỉ tiêu trên BCĐKT với các BCTC khác.   

- Trình lên kế toán trưởng kiểm tra ký duyệt, cuối cùng trình lên giám đốc ký.  

1.3. Phân tích Bảng cân đối kế toán  

1.3.1: Sự cần thiết phân tích Bảng cân đối kế toán   
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Bảng cân đối kế toán là tài liệu quan trọng đối với việc nghiên cứu, đánh 

giá khái quát tình hình tài chính, quy mô cũng như trình độ quản lý và sử dụng 

vốn. Đồng thời cũng cho thấy được triển vọng kinh tế, tài chính của doanh 

nghiệp trong việc định hướng các quyết định kinh tế trong tương lai của người 

sử dụng thông tin.   

Phân tích Bảng cân đối kế toán nhằm nắm bắt được các mối quan hệ giữa 

các chỉ tiêu, nắm rõ cơ cấu tài sản và nguồn hình thành tài sản, giúp nhà quản trị 

tìm ra điểm mạnh, điểm yếu trong công tác tài chính, từ đó có hướng phát triển 

tích cực trong tương lai.    

Mặt khác, phân tích Bảng cân đối kế toán giúp các nhà đầu tư, chủ nợ 

nắm bắt được tình hình tài chính của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các quyết định 

đầu tư, tín dụng khác.  

1.3.2: Phương pháp phân tích Bảng cân đối kế toán  

Có nhiều phương pháp khác nhau được sử dụng trong phân tích BCĐKT :   

(1): Phương pháp so sánh :   

Đây là phương pháp được sử dụng phổ biến trong phân tích tình hình tài 

chính nhằm phản ánh kết quả, xác định vị trí và xu hướng biến động của các chỉ 

tiêu phân tích. Các kỹ thuật so sánh trong phương pháp này là :  

 So sánh theo chiều dọc : 

Là xem xét tỷ trọng của từng chỉ tiêu tương ứng (cùng cột báo cáo) trên 

Bảng cân đối kế toán, so với tổng thể để thấy được tỷ lệ tương quan giữa chúng.   

Ví dụ: So sánh tỷ trọng của Tài sản ngắn hạn và Tài sản dài hạn trong Tổng tài sản; 

so sánh tỷ trọng của Nợ phải trả và Vốn chủ sở hữu trong Tổng nguồn vốn…  

 So sánh theo chiều ngang : 

 So sánh tất cả các chỉ tiêu bên phần Tài sản và Nguồn vốn 

giữa số cuối kỳ và số đầu kỳ, cả về số tuyệt đối và số tương 

đối.   

 Phương pháp này cho ta thấy được xu thế biến động của các 

chỉ tiêu trong kỳ. Khi phân tích, thường xem xét xu hướng 

biến động ấy trong mối quan hệ với các chỉ tiêu khác có liên 

quan, từ đó rút ra được các kết luận chính xác.   

(2): Phương pháp cân đối : 
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Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hình thành nên 

nhiều mối quan hệ cân đối; cân đối là sự cân bằng về lượng giữa 2 mặt của yếu 

tố và quá trình kinh doanh.    

Bằng việc sử dụng phương pháp so sánh này, các nhà quản lý sẽ liên hệ 

với tình hình sản xuất, kinh doanh cụ thể để đánh giá tính hợp lý của sự biến 

động theo từng chỉ tiêu cũng như biến động về tổng giá trị Tài sản, Nguồn vốn.   

(3): Phương pháp tỷ lệ :  

Cho phép tích lũy dữ liệu và thúc đẩy quá trình thanh toán hàng loạt, gồm có : 

 Tỷ lệ khả năng thanh toán : Đánh giá khả năng đáp ứng các 

khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp.   

 Tỷ lệ khả năng cân đối vốn, nguồn vốn : Phản ánh mức độ ổn 

định và tự chủ tài chính.   

 Tỷ lệ khả năng sinh lời : Phản ánh hiệu quả sản xuất kinh 

doanh tổng hợp nhất của doanh nghiệp.  

1.3.3: Nội dung phân tích Bảng cân đối kế toán 

1.3.3.1:  Đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua các 

chỉ tiêu cụ thể trên Bảng cân đối kế toán 

Việc đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp là việc xem 

xét, nhận định sơ bộ bước đầu về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Công 

việc này giúp nhà quản trị nắm được tình hình tài chính của doanh nghiệp mình 

có khả quan hay không, đồng thời đưa ra những đánh giá khái quát về thực trạng 

tài chính của doanh nghiệp.     

Để đánh giá tình hình tài chính, cần tiến hành :  

 Phân tích tình hình biến động và cơ cấu tài sản : 

Công việc này được thực hiện để tiến hành so sánh sự biến động trên tổng 

tài sản cũng như từng loại tài sản cuối năm so với đầu năm. Đồng thời xem xét 

tỷ trọng của từng loại tài sản chiếm trong tổng số và xu hướng biến động của 

chúng để thấy được mức độ hợp lý của việc phân bổ.   

Việc phân tích tình hình biến động và cơ cấu tài sản  được thể hiện qua 

bảng sau (Biểu số 1.2) :   
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Biểu số 1.2: Bảng phân tích tình hình biến động và cơ cấu tài sản 

Chỉ tiêu 

Số 

đầu 

năm 

Số 

cuối 

năm 

Chênh lệch 

(±) 

Tỷ trọng 

(%) 

Số 

tiền 

Tỷ lệ 

(%) 

Đầu 

năm 

Cuối 

năm 

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN       

I. Tiền và các khoản tương đương tiền       

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn       

III. Các khoản phải thu ngắn hạn       

IV. Hàng tồn kho       

V. Tài sản ngắn hạn       

B. TÀI SẢN DÀI HẠN       

I. Tài sản cố định       

II. Bất động sản đầu tư       

III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn       

IV. Tài sản dài hạn khác       

TỔNG TÀI SẢN       

 

 Phân tích tính hình biến động và cơ cấu nguồn vốn : 

Công việc này được thực hiện nhằm so sánh sự biến động trên tổng nguồn 

vốn cũng như từng loại nguồn vốn cuối năm so với đầu năm. Đồng thời xem xét 

tỷ trọng chiếm trong tổng số và xu hướng biến động của chúng để thấy được cơ 

cấu và việc sử dụng vốn.   

Việc phân tích tình hình biến động và cơ cấu nguồn vốn được thể hiện 

qua bảng sau (Biểu số 1.3) : 
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Biểu số 1.3: Bảng phân tích tình hình biến động và cơ cấu nguồn vốn  

Chỉ tiêu 

Số 

đầu 

năm 

Số 

cuối 

năm 

Chênh lệch (±) Tỷ trọng (%) 

Số tiền 
Tỷ lệ 

(%) 

Đầu 

năm 

Cuối 

năm 

A. NỢ PHẢI TRẢ       

I. Nợ ngắn hạn       

II. Nợ dài hạn       

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU       

I. Vốn chủ sở hữu       

TỔNG NGUỒN VỐN       

 

1.3.3.2: Đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua khả 

năng thanh toán 

Phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp giúp nhà quản lý và nhà 

đầu tư thấy được hiệu quả của hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Nếu hoạt 

động tài chính của doanh nghiệp tốt thì khả năng thanh toán của doanh nghiệp 

cao, ít công nợ cũng như ít bị chiếm dụng vốn. Ngược lại, tình hình hoạt động 

tài chính kém sẽ làm giảm khả năng thanh toán hay doanh nghiệp sẽ bị chiếm 

dụng vốn nhiều.   

Phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp, cần phân tích các chỉ 

tiêu sau:  

 Khả năng thanh toán tổng quát :    

                     Tổng tài sản 

Hệ số thanh toán tổng quát =   

                                                        Nợ phải trả 

Chỉ tiêu này cho biết, tại thời điểm lập BCTC, với toàn bộ tài sản hiện có 

thì doanh nghiệp có đủ khả năng để thanh toán các khoản nợ nay không.   

Nếu hệ số này càng lớn thì khả năng thanh toán của doanh nghiệp càng 

cao, tình hình tài chính càng lành mạnh và ngược lại.  

 Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn :        

                                                         Tổng tài sản nợ ngắn hạn 

Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn =   

                                                               Tổng nợ ngắn hạn 
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Chỉ tiêu hệ số thanh toán nợ ngắn hạn chỉ rõ khả năng chi trả các khoản 

nợ ngắn hạn đến hạn của doanh nghiệp.    

Giá trị của chỉ tiêu này càng lớn thì khả năng tài chính của doanh nghiệp 

càng lành mạnh.   

 Khả năng thanh toán nhanh : 

                                                        Tiền và các khoản tương đương tiền 

      Hệ số thanh toán nhanh =  

                                                               Tổng nợ ngắn hạn   

 

Hệ số thanh toán nhanh dùng để đánh giá khả năng thanh toán ngay các 

khoản nợ ngắn hạn đến hạn của doanh nghiệp.   

Hệ số thanh toán nhanh càng cao thì khả năng thanh toán công nợ của 

doanh nghiệp càng cao và ngược lại.   

Tuy nhiên, nếu hệ số này quá cao thì vốn bằng tiền của doanh nghiệp quá 

nhiều, vòng quay vốn lưu động thấp, hiệu quả không cao. Thông thường, hệ số 

này trong khoản xấp xỉ 0,5 là hợp lý hơn cả.   
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH  

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

VẬN TẢI HOÀNG SƠN 

 

2.1: Giới thiệu về Công ty CP Thương mại Vận tải Hoàng Sơn. 

2.1.1: Giới thiệu chung về Công ty CP Thương mại Vận tải Hoàng Sơn. 

Công ty CP Thương mại Vận tải Hoàng Sơn được Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Thành phố Hải Phòng cấp giấy phép kinh doanh số 0201751101 ngày 12 tháng 

11 năm 2002. 

- Tên giao dịch: HOANG SON TRADING AND TRANSPORT JOINT STOCK 

COMPANY. 

- Tên công ty viết tắt: HOANG SON.,JSC 

- Địa chỉ trụ sở chính:  Số 19A, ngõ 311 Đoạn Xá, Phường Đông Hải 1, Quận Hải 

An, Hải Phòng . 

- Người đại diện : Trần Hữu Kiên – Chức vụ: Giám đốc. 

- Ngân hàng giao dịch: Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Hải Phòng. 

- Số tài khoản: 109922091 

- Vốn điều lệ: 50.000.000.000đ 

- Mã số thuế: 0200453511 

Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Hoàng Sơn bắt đầu đi vào hoạt 

động từ năm 2002. Những năm đầu mới đi vào hoạt động công ty gặp rất nhiều 

khó khăn cả về nguồn vốn lẫn cung cách tiếp cận thị trường. Từ năm 2002 do 

mới thành lập nên lợi nhuận của công ty vẫn chưa cao, trong thời gian này công 

ty chủ yếu hoạt với mục tiêu duy trì hoạt động tạo bước đà phát triển sau này. 

Từ năm 2010 đến nay do tình hình phát triển kinh tế cảng biển tạo thuận lợi cho 

việc tìm kiếm đối tác nhưng bên cạnh đó cũng gặp nhiều trở ngại do các đối thủ 

cạnh tranh. 

2.1.2: Ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Thương mại Vận tải Hoàng 

Sơn 

Căn cứ vào giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần thương 

mại vận tải Hoàng Sơn đăng ký hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực sau: 

http://www.hosocongty.vn/cong-ty-co-phan-thuong-mai-thep-hung-cuong--com-1470969.htm
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 Dịch vụ vận tải ô tô. 

 Cho thuê kho bãi và lưu trữ hàng hóa. 

 Bán buôn, thương mại vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng. 

Công ty được ký hợp đồng kinh tế có liên quan đến hoạt động của đơn vị 

được mở tài khoản tại ngân hàng, có cơ sở vật chất, tài sản cố định và có con 

dấu riêng. 

Công ty có các chức năng hoạt động sau: 

 Tổ chức hạch toán kinh doanh có lãi trên nguyên tắc bảo toàn vốn, thực 

hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước. 

 Quản lý và sử dụng hiệu quả về lao động theo đúng chế độ chính sách, 

chăm lo cải thiện đời sống vật chất và nâng cao trình độ văn hóa, khoa 

học kĩ thuật và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên. 

2.1.3: Những thuận lợi, khó khăn của Công ty CP Thương mại Vận tải 

Hoàng Sơn  

2.1.3.1: Thuận lợi : 

Là một công ty phát triển về lĩnh vực dịch vụ vận tải, nên Công ty Cổ 

phần Thương mại Vận tải Hoàng Sơn có lợi thế trong cạnh tranh thị trường khi 

giám đốc là người có nhiều kinh nghiệm, vị trí địa lý nằm gần khu vực cảng biển 

Hải Phòng thuận lợi cho việc chuyên chở hàng hóa, nguyên vật liệu khai thác 

dịch vụ vận tải hàng hóa. Bên cạnh đó việc có được cơ sở hạ tầng, máy móc và 

công nghệ phần mềm máy tính đã tạo thuận lợi cho bộ phận quản lý và bán hàng 

hoạt động với năng suất cao, đạt hiệu quả hơn. 

2.1.3.2: Khó khăn : 

Do giá cả thị trường nước ngoài về loại hàng hóa kinh doanh của doanh 

nghiệp là thay đổi và liên tục biến động khiến công ty khó kiểm soát được giá cả 

kèm theo sự thay đổi của người tiêu thụ chưa nhằm vào loại sản phẩm của công 

ty nên việc kinh doanh trở nên khó khăn và gặp nhiều thử thách. Bên cạnh đó 

thiếu vốn cũng là vấn đề khó giải quyết ở công ty. 
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2.1.4: Những thành tích cơ bản mà công ty Cổ phần Thương mại Vận tải 

Hoàng Sơn đạt được trong những năm gần đây. 

Trong những năm đầu do mới thành lập nên công ty hoạt động sản xuất kinh 

doanh chưa tốt, lợi nhuận tạo ra chưa cao thậm chí có những kỳ trong còn lỗ 

song đến những quý đầu của năm 2016 trở đi nguồn doanh thu tạo ra của công 

ty tăng nhanh, nhiều đơn đặt hàng, hợp đồng được ký kết, công ty nhanh chóng 

chiếm được vị thế trên thị trường, cạnh tranh với các đối thủ cùng lĩnh vực kinh 

doanh. 

2.1.5: Đặc điểm tổ chức bộ máy tại Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải 

Hoàng Sơn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy của công ty Cổ phần Thương mại Vận 

tải Hoàng Sơn. 

 Chức năng của từng bộ phận: 

 Giám đốc: là người đại diện theo pháp luật của công ty, là người điều 

hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước 

hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. 

Giám đốc 

Phó giám đốc 

Kho bãi 

Kinh doanh 

 

Kế toán-Hành chính  

Đội xe Cửa hàng 
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 Phó giám đốc: là người giúp Giám đốc trong việc quản lý điều hành các 

hoạt động của công ty theo sự phân công của Giám đốc và chịu trách 

nhiệm trước Giám đốc về hiệu quả các hoạt động. 

 Bộ phận Kế toán - Hành chính: Giúp Giám đốc về công tác kế toán thống 

kê, thông tin kinh tế, các hoạt động liên quan đến quản lý tài chính. Quản 

lý, kiểm tra, hướng dẫn và thực hiện chế độ kế toán - thống kê; Quản lý 

tài chính, tài sản theo Pháp lệnh của Nhà nước, Điều lệ và quy chế tài 

chính của Công ty… 

 Bộ phận Kinh doanh:  là bộ phận trực tiếp chịu trách nhiệm thực hiện các 

hoạt động theo dõi, thực hiện các hợp đồng với khách hàng, giám sát, chỉ 

đạo bộ phận vận chuyển và lên kế hoạch thực hiện doanh thu, lợi nhuận 

đã đề ra. 

 Bộ phận Kho bãi:  là khu vực chính lưu trữ và bốc xếp hàng hóa hoạt 

động theo chỉ đạo của phòng kinh doanh, tổ chức, bảo quán, quản lý số 

lượng hàng hóa vật tư của công ty. 

 Bộ phận Đội xe: là lực lượng thực hiện vận chuyển hàng hóa, kinh doanh 

chính của công ty tới khách hàng với chủ yếu là các phương tiện vận 

chuyển, vận hành theo chỉ đạo của trưởng bộ phận. 

 Bộ phận Cửa hàng: có chức năng chính là tiếp nhận và xử lý các đơn hàng 

của khách hàng, thực hiện bán lẻ, bán buôn với số lượng có hạn các hàng 

hóa dịch vụ tại doanh nghiệp.  
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2.1.6: Đặc điểm công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Thương mại vận tải 

Hoàng Sơn. 

2.1.6.1: Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:       Quan hệ trực tuyến 

                     Quan hệ chức năng 

Sơ đồ 2.2: Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty CPTM Vận tải Hoàng Sơn. 

Nhiệm vụ của các bộ phận: 

 Kế toán trưởng: có trách nhiệm tổ chức công tác kế toán tại công ty, tham 

mưu cho giám đốc tình hình tài chính của công ty, khảo sát tình hình tài 

chính của công ty. 

 Phó phòng kế toán: có trách nhiệm tổng hợp các số liệu, xử lý các nghiệp 

vụ kế toán, vào sổ kế toán, biểu mẫu kế toán, lên các báo cáo tổng hợp. 

 Kế toán công nợ, thanh toán: theo dõi tình hình công nợ phải thu và công 

nợ phải trả của công ty, tình hình thanh toán các khoản trong nội bộ cty và 

với bên ngoài. Báo cáo kịp thời lên ban lãnh đạo công ty các khoản công 

nợ chậm trả, quá hạn khó đòi để ban lãnh đạo có hướng giải quyết kịp 

thời. 

Kế toán Tài 

sản cố định 

Kế toán trưởng kiêm 

trưởng phòng kế toán 

Phó phòng kế toán 

 

Thủ quỹ 

Kế toán vốn 

bằng tiền, 

thuế 

Kế toán 

công nợ, 

thanh toán 
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  Kế toán vốn bằng tiền, thuế: theo dõi tình hình tăng giảm các khoản tiền 

mặt, tiền gửi ngân hàng. Chịu trách nhiệm thu chi và bảo quản tiền, lập 

bảng kiểm kê tiền theo định kỳ để báo cáo lên cấp trên. Đồng thời theo 

dõi tình hình các khoản thuế phải nộp cho Nhà nước. 

 Kế toán tài sản cố định: có trách nhiệm theo dõi tình hình tăng giảm tài 

sản cố định tại công ty, tổ chức khấu hao tài sản cố định. Theo dõi và lập 

báo cáo kiểm kê tài sản cố định. Lập kế hoạch sữa chữa lớn TSCĐ trong 

năm cho kế toán trưởng duyệt. 

 Thủ quỹ: có trách nhiệm trong kiểm soát dòng tiền thu – chi, nhập – xuất 

tiền tại công ty, theo dõi và báo cáo cho kế toán trưởng đồng thời theo dõi 

tình hình dư thừa tiền mặt tại công ty. 

2.1.6.2: Các chính sách và phương pháp kế toán áp dụng tại công ty. 

           Công ty áp dụng chế độ kế toán  theo Quyết định số 48/2006/QĐ – BTC 

ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi theo TT 138/2011/TT-BTC. 

Kỳ kế toán: từ ngày 1/1 đến ngày 31/12; 

Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên; 

Phương pháp tính giá hàng nhập kho theo phương pháp giá gốc, tính giá hàng 

xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn; 

Phương pháp tính khấu hao TSCĐ: theo phương pháp khấu hao đường thẳng; 

Phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ; 

2.1.6.3: Hình thức ghi sổ kế toán tại công ty. 

Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán Nhật kí chung (Sơ đồ 2.3). Với hình 

thức Nhật ký chung, tất cả các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh đều phải 

được ghi vào sổ nhật ký, mà trọng tâm là sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời 

gian phát sinh và định khoản kế toán của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trên 

các sổ Nhật ký để ghi Sổ Cái theo từng nghiệp vụ phát sinh. 

Hệ thống sổ sách mà Công ty đang sử dụng bao gồm: Sổ Nhật ký chung 

(Công ty không mở Nhật ký đặc biệt), sổ cái, hệ thống sổ chi tiết. 
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Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ theo hình thức nhật ký chung tại Công ty CPTM 

Vận tải Hoàng Sơn. 

2.2: Thực trạng công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty 

Cổ phần Thương mại Vận tải Hoàng Sơn. 

2.2.1: Thực trang công tác lập Bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần 

Thương mại Vận tải Hoàng Sơn. 

2.2.1.1: Căn cứ lập Bảng cân đối kế toán tại công ty 

 Căn cứ vào Sổ Cái các tài khoản. 

 Căn cứ vào Bảng cân đối số phát sinh. 

 Căn cứ vào Bảng tổng hợp chi tiết.  

 Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán năm trước.  

2.2.1.2: Quy trình lập Bảng cân đối kế toán tại công ty  

Quy trình lập Bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Thương mại vận 

tải Hoàng Sơn được thực hiện trình tự các bước sau: 

         Bước 1: Kiểm tra tính có thật của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ.  

         Bước 2: Tạm khóa sổ kế toán và tiến hành đối chiếu các số liệu từ các sổ 

kế toán liên quan.   

         Bước 3: Thực hiện các bút toán kết chuyển và khóa sổ kế toán chính thức.   

Nhật ký chung 

Sổ cái 

Báo cáo tài chính 

Bảng tổng hợp 

Chứng từ kế toán Sổ chi tiết 
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         Bước 4: Lập Bảng cân đối số phát sinh.   

         Bước 5: Lập Bảng cân đối kế toán. 

         Bước 6: Kiểm tra, ký duyệt.  

2.2.1.3: Nội dung lập Bảng cân đối kế toán tại công ty 

 Bước 1: Kiểm tra tính có thật của các chứng từ phản ánh nghiệp vụ 

kinh tế phát sinh trong kỳ kế toán.

Kiểm tra tính có thật các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhằm phản ánh tính 

trung thực của thông tin trên Báo cáo tài chính. Vì vậy, đây là công việc được 

phòng Kế toán của Công ty tiến hành chặt chẽ.

Kế toán tiến hành kiểm tra như sau:

 Sắp xếp chứng từ kế toán theo trình tự thời gian phát sinh. 

 Đối chiếu nội dung kinh tế, số tiền phát sinh từng chứng từ với nội dung 

kinh tế, số tiền của từng nghiệp vụ được phản ánh trong sổ sách kế toán. 

 Nếu phát hiện sai sót, lập tức điều chỉnh và xử lý kịp thời.

Ví dụ 1: Kiểm tra tính có thật của nghiệp vụ: 

 - Nghiệp vụ 1: Ngày 24/12/2016, thanh toán tiền xăng dầu DO tại công ty xăng 

dầu số III theo HĐ 0002344 số tiền 4.900.909 đồng giá chưa thuế, thuế GTGT 

10%, thanh toán bằng tiền mặt. 

 Căn cứ vào HĐ 0002344 (Biểu số 2.1) kế toán kiểm tra đối chiếu với 

phiếu chi số 101  (Biểu số 2.2). Từ phiếu chi số 101 kiểm tra đối chiếu sổ quỹ 

tiền mặt (Biểu số 2.3) và sổ Nhật ký chung (Biểu số 2.4), căn cứ Nhật ký chung 

kế toán kiểm tra đối chứng sổ Cái TK 111 (Biểu số 2.5). 
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Biểu số 2.1: Trích HĐ 0002344 

 (Nguồn số liệu: Phòng Kế toán công ty)

                                                HÓA ĐƠN                  Mẫu số: 01GTKT3/001 

                                           GIÁ TRỊ GIA TĂNG                       Ký hiệu: 

AA/15P       

                                          Liên 2: Giao khách hàng                             Số: 0002344 

                                      Ngày 27 tháng 12  năm 2016 

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC III – TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

Mã số Thuế        : 020012833 

Địa chỉ   : Số 1 Sở Dầu, phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam 

Số tài khoản        : 124210111 

Điện thoại           : (+84) 778259848 

Họ tên người mua hàng:  

Tên đơn vị:  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HOÀNG SƠN 

Mã số thuế: 0200453511 

Địa chỉ: Số 1 Sở Dầu, phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam 

Hình thức thanh toán: CK                    Số tài khoản: 880012161 

STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 2 3 4 5 6=4x5 

1 DO 0,05S Lít 450 10.890,91 4.900.909 

      

      

      

      

 

 

     

 Cộng tiền hàng: 4.900.909 

Thuế suất GTGT:          10%  Tiền thuế GTGT: 490.091 

 Tổng cộng tiền thanh toán:   5.391.000 

Số tiền viết bằng chữ: Năm triệu ba trăm chín mươi một nghìn đồng./. 

 

Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 
 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) 
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Biểu số 2.2: (Trích phiếu chi 101 ngày 24/12/2016) 

 

Đơn vị: C/ty CP TM vận tải Hoàng Sơn 

 

Mẫu số 01 - TT 

Địa chỉ: 19A/331 Đoạn Xá, Đông Hải 1, HP (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/TT-

BTC ngày 14/9/2006 của BTC) 

  

PHIẾU CHI                    Quyển số:................ 

Ngày 24 tháng 12 năm 2016                                

Số: 101                                                                 

 Nợ: 154 

Có: 111 

Họ và tên người nhận tiền: Trần Thị Mai 

Địa chỉ: Công ty Xăng Dầu Khu vực III-TNHH Một Thành Viên 

Lý do chi: Thanh toán tiền mua hàng 

Số tiền:5.391.000 đồng             (Viết bằng chữ): Năm triệu ba trăm chín mươi 

một nghìn đồng. 

Kèm theo:. HĐ GTGT số 0002344 Chứng từ gốc. 

    Ngày 24 tháng 12 năm  2016 

Giám đốc Kế toán 

trưởng  

Người nhận 

tiền 

Người lập 

phiếu 

Thủ quỹ 

(Ký, họ tên, 

đóng dấu) 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 

 

 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Năm triệu ba trăm chín mươi một nghìn 

đồng. 

 

 

(Nguồn số liệu: Phòng Kế toán công ty)
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Biểu số: 2.3 (Trích sổ quỹ tiền mặt tháng 

12/2016) 

Đơn vị: C/ty CP TM Vận tải Hoàng Sơn 

 

Mẫu số S04a - DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/TT-
BTC ngày 14/9/2006 của BTC) Địa chỉ: 19A/331 Đoạn Xá, Đông Hải 1, HP 

 

SỔ QUỸ TIỀN MẶT  

Loại quỹ:Việt Nam đồng 

Đơn vị: đồng 

NTGS 

Số hiệu chứng 

từ Diễn giải 

Số tiền Ghi 

chú 
Thu Chi Thu Chi Tồn 

   Số dư đầu tháng 12   539.324.038  

... ... ... ... ... ... ...  

21/12 PT199  
Thu Cước vận chuyển 

HĐ00329 
5.610.000  286.484.000  

21/12 PT200  
Thu Cước vận chuyển 

HĐ00330 
18.000.000  292.094.000  

... ... ... ... ... ... ...  

24/12  PC101 
Trả tiền mua dầu DO HĐ 

0002344 
 5.391.000 310.094.000  

... ... ... ... ... ... ...  

27/12  PC102 
Trả tiền mua dầu DO HĐ 

0002347 
 18.688.802 310.405.198  

27/12 PT201  
Khách hàng thanh toán 

Cước vận chuyển còn nợ 
19.000.000  329.094.000  

   Cộng phát sinh tháng 12 214.990.000 591.403.583   

   Cộng lũy kế đầu năm 5.422.069.681 5.305.989.297   

   Số dư cuối năm   201.302.256  

 

  Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Người ghi sổ 

(Ký, họ tên) 
 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

(Nguồn số liệu: Phòng Kế toán công ty)
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Biểu số: 2.4 (Trích sổ nhật ký chung tháng 12/2016) 

Đơn vị: C/ty CP TM Vận tải Hoàng Sơn 

 

Mẫu số S03a - DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/TT-

BTC ngày 14/9/2006 của BTC) 
Địa chỉ: 19A/331 Đoạn Xá, Đông Hải 1, HP 

 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2016 

          Đơn vị tính: đồng 

NTGS 

Chứng từ 

Diễn giải 

Đã 

ghi 

Sổ 

Cái 

Số hiệu 

TK 

đối ứng 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

… … … …  … … … 

24/12 PC101 24/12 

Dầu DO HĐ 0002344 

Dầu DO theo ngày chứng từ 

gốc ngày 

 154 4.900.909  

24/12 PC101 24/12 
Dầu DO HĐ 0002344 

Cty  Xăng Dầu Khu Vực III 
 133 490.091  

24/12 PC101 24/12 
Dầu DO HĐ 0002344 

Cty  Xăng Dầu Khu Vực III 
 111  5.391.000 

… … … …  … … … 

25/12 GBC2512 25/12 
Công ty TNHH VT & XNK 

Thành Sơn trả tiền vận tải 
 112 99.660.000  

25/12 GBC2512 25/12 
Công ty TNHH VT & XNK 

Thành Sơn trả tiền vận tải 
 131  99.660.000 

25/12 GBC2512 25/12 Lãi tiền gửi nhập quỹ  112 19.248  

25/12 GBC2512 25/12 Lãi tiền gửi nhập quỹ  515  19.248 

… … … …  … … … 

27/12 PC108 27/12 
Mua dầu DO công ty xăng dầu 

khu vực I 
 154 16.989.820 

 

 

27/12 PC108 27/12 
Mua dầu DO công ty xăng dầu 

khu vực I 
 133 1.698.820  

27/12 PC108 27/12 
Mua dầu DO công ty xăng dầu 

khu vực I 
 111  18.688.640 

… … … …  … … … 

   Cộng số phát sinh x X 75.347.767.555 75.347.767.555 

 

            Ngày 31tháng 12 năm 2016 

Người ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 
Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

(Nguồn số liệu: Phòng Kế toán công ty)
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Biểu số: 2.5 (Trích sổ cái TK 111 tháng 

12/2016) 

Đơn vị: C/ty CP TM Vận tải Hoàng Sơn 

 

Mẫu số S03b - DNN 

Địa chỉ: 19A/331 Đoạn Xá, Đông Hải 1, HP (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/TT-

BTC ngày 14/9/2006 của BTC) 

SỔ CÁI  
Tên tài khoản Tiền mặt 

Số hiệu tài khoản: 111 

Đơn vị tính: đồng 

NTGS 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số 
hiệu 

TK 

đối 

ứng 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

A B C D E 1 2 

   - Số dư đầu năm  85.221.872  

… … … ... … … … 

21/12 PT199 21/12 Thu Cước vận chuyển HĐ00329 131 5.610.000  

21/12 PT200 21/12 Thu Cước vận chuyển HĐ00330 131 18.000.000  

… … … ... … … … 

24/12 PC101 24/12 
Trả tiền mua dầu DO HĐ 

0002344 

154  4.900.909 

133  490.091 

… … … ... … … … 

27/12 PC102 27/12 
Trả tiền mua dầu DO HĐ 

0002347 

154  16.989.820 

133  1.698.982 

   - Cộng số phát sinh tháng 12 X 214.990.000 591.403.583 

   - Cộng lũy kế từ đầu năm x 5.422.069.681 5.305.989.297 

   - Số dư cuối năm X 201.302.256  

         

  Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Người ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
 

  

 

 

  

(Nguồn số liệu: Phòng Kế toán công ty)
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 Bước 2: Tạm khóa sổ kế toán và đối chiếu số liệu từ các sổ kế toán.

Tính số dư cuối kỳ của Sổ cái các tài khoản, Sổ chi tiết và Bảng tổng hợp chi 

tiết các tài khoản ghi bằng bút chì. Sau đó đối chiếu số liệu giữa Sổ cái các tài 

khoản với Bảng tổng hợp chi tiết. 

 

VD2:  

Đối chiếu số liệu giữa Sổ cái TK 131 (Biểu 2.6) và Bảng tổng hợp chi tiết phải 

thu khách hàng (Biểu 2.7), giữa Sổ cái TK 331 (Biểu 2.8) và Bảng tổng hợp chi 

tiết phải trả người bán (Biểu 2.9) 
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Biểu số: 2.6 (Trích sổ cái TK 131 tháng 

12/2016) 

Đơn vị: C/ty CP TM Vận tải Hoàng Sơn 

 

Mẫu số S03b - DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/TT-
BTC ngày 14/9/2006 của BTC) Địa chỉ: 19A/331 Đoạn Xá, Đông Hải 1, HP 

 

SỔ CÁI  
Tên tài khoản Phải thu của khách hàng 

Số hiệu tài khoản: 131 

 

Ngày 
tháng 

ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

 Số phát sinh 

SH  NT 
TK 

ĐƯ 
  Nợ Có 

    Số dư đầu năm  453.740.230   

… … …  … … ... … 

16/06 PT40 

 

16/06 

Công ty thương mại Hàng 

hải Trân Châu trả tiền mua 

hàng T5 bằng tiền mặt 

111  

76.024.200 

  
 

  

 …….  ……  ……… …..  …. 

22/06 HĐ0000222 22/06 
Bán hàng cho cty thương 

mại Hàng hải Trân Châu 

511 7.520.000   

    

    

3331 752.000   

 …….  ……  ……… ……..  …. 

24/06 HĐ0000451 24/06 
Bán hàng cho cty trách 

nhiệm hữu hạn Nam Anh 

511 5.000.000   

    

3331 500.000   

 …….  ……  ……… ……..  ……. 

    Cộng phát sinh  10.242.948.836 8.672.240.478 

   Số dư cuối kỳ  2.024.448.588  

  

  Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Người ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

(Nguồn số liệu: Phòng Kế toán công ty)
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Biểu số: 2.7 (Trích sổ cái TK 131 tháng 12/2016) 

Đơn vị: C/ty CP TM Vận tải Hoàng Sơn 

Mẫu số S03b - DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/TT-BTC 

ngày 14/9/2006 của BTC) 
Địa chỉ: 19A/331 Đoạn Xá, Đông Hải 1, HP 

 

BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG 

Tên tài khoản Phải thu của khách hàng 

Số hiệu tài khoản: 131 

Đơn vị: đồng 

Mã số Tên khách hàng 

Tồn đầu kỳ         Số PS trong kỳ      Số dư cuối kỳ  

Nợ Có Nợ Có Nợ Có 
 

 

 ……. …  … … …   

131TH 
Cty Cổ phần thương 

mại Thương Hoa 
153.240.230  2.489.092.900 1.892.091.110 750.242.020  

 

 

131TC 
Cty thương mại Hàng 

hải Trân Châu 
81.025.733  34.902.000 90.000.289 25.927.444   

 …… …  … …. …   

 Cộng phát sinh 453.740.230  10.242.948.836 8.672.240.478 2.024.448.588   

  Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Người ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

(Nguồn số liệu: Phòng Kế toán công ty)
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Biểu số: 2.7 (Trích sổ cái TK 131 tháng 

12/2016) 

Đơn vị: C/ty CP TM Vận tải Hoàng Sơn 

 

Mẫu số S03b - DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/TT-
BTC ngày 14/9/2006 của BTC) Địa chỉ: 19A/331 Đoạn Xá, Đông Hải 1, HP 

 

SỔ CÁI  
Tên tài khoản Phải trả người bán 

Số hiệu tài khoản: 331 

 

Ngày 
tháng 

ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

 Số phát sinh 

SH  NT 
TK 

ĐƯ 
  Nợ Có 

    Số dư đầu năm   547.651.839 

… … …  … … ... … 

16/06 PC25 

 

16/06 
Thanh toán tiền hành cho 

công ty TNHH Hoàng Long 
111 125.977.533 

 

  
 

  

 …….  ……  ……… …..  …. 

22/06 HĐ0000143 22/06 

Mua hàng nhập kho chưa 
thanh toán của công ty cổ 

phần thương mại Phúc Huy 

156  62.500.000 

    

    

133  6.250.000 

 …….  ……  ……… ……..  …. 

23/06 HĐ0000178 23/06 

Chi phí văn phòng phẩm 
chưa thanh toán của cửa 

hàng đại lý Hương My 

642    

  4.310.000 

133   431.000 

 …….  ……  ……… ……..  ……. 

    Cộng phát sinh  6.170.554.990 8.507.664.227 

   Số dư cuối kỳ   2.884.761.076 

  

  Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Người ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

(Nguồn số liệu: Phòng Kế toán công ty)
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Biểu số: 2.9 (Trích sổ cái TK 331 tháng 12/2016) 

Đơn vị: C/ty CP TM Vận tải Hoàng Sơn 

Mẫu số S03b - DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/TT-BTC 

ngày 14/9/2006 của BTC) 
Địa chỉ: 19A/331 Đoạn Xá, Đông Hải 1, HP 

 

BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN 

Tên tài khoản Phải trả người bán 

Số hiệu tài khoản: 331 

Đơn vị: đồng 

Mã số Tên khách hàng 

Tồn đầu kỳ         Số PS trong kỳ      Số dư cuối kỳ  

Nợ Có Nợ Có Nợ Có 
 

 

 ……. …  … … …   

331HD 
Cty Cổ phần thương 

mại Hùng Dũng 
 145.958.505 236.796.565 675.099.650  584.261.590 

 

 

331DP 
Cty TNHH thương 

mại Duy Phong 
 250.543.954 1.546.785.677 2.683.432.211  1.387.298.373  

 …… …  … …. …   

 Cộng phát sinh  547.651.839 6.170.554.990 8.507.664.227  2.884.761.076  

  Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Người ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

(Nguồn số liệu: Phòng Kế toán công ty)
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 Buớc 3: Thực hiện các bút toán kết chuyển trung gian và tiến 

hành khóa sổ kế toán chính thức.

Kế toán tiến hành thực hiện các bút toán kết chuyển, xác định kết quả 

kinh doanh. 

. 

TK 632 TK 911  TK 511 

9.720.523.565  10.606.634.049   

     

TK 515 

1.948.492 

 

 

TK 642 

 

406.173.153 

TK 821 

 

96.377.165 

 

TK 421 

 

385.508.658 

 

Sơ đồ 2.4: Tổng hợp các bút toán kết chuyển tại Công ty CPTM vận tải 

Hoàng Sơn năm 2016 
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Sau khi thực hiện các bút toán kết chuyển trung gian, kế toán tiền hành 

khóa sổ kế toán. 

 Bước 4: Lập bảng cân đối số phát sinh tại Công ty CPTM vận 

tải Hoàng Sơn.

Nguyên tắc chung: 

Bảng cân đối số phát sinh là phương pháp kỹ thuật dùng để kiểm tra một 

cách tổng quát số liệu kế toán đã ghi trên các tài khoản tổng hợp.

Bảng cân đối số phát sinh được xây dựng trên 2 cơ sở:

 Tổng số dư bên Nợ của tất cả các tài khoản tổng hợp phải bằng 

tổng số dư bên Có của tất cả các tải khoản tổng hợp.

 Tổng phát sinh bên Nợ của các tài khoản tổng hợp phải bằng tổng 

phát sinh bên Có của các tài khoản tổng hợp. 

 Cách lập Bảng cân đối phát sinh tài khoản: 

  Mỗi tài khoản được ghi 1 dòng trên Bảng cân đối phát sinh 

 Căn cứ vào sổ cái các tài khoản để lập Bảng cân đối phát sinh. 

Cách lập cụ thể các cột trên Bảng cân đối phát sinh như sau: 

 Cột số hiệu tài khoản: Dùng để đánh số theo tuần tự cho các tài 

khoản đã sử dụng trong kỳ từ tài khoản thứ nhất cho tới hết và được 

sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

 Cột số dư đầu năm: Căn cứ dòng số dư đầu năm của các tài khoản 

trên sổ cái để ghi. Nếu số dư bên Nợ ghi vào cột Nợ, số dư bên Có 

ghi vào cột Có trên Bảng cân đối số phát sinh.

 Cột số phát sinh trong năm: Căn cứ vào dòng cộng số phát sinh 

trong năm của các tài khoản trên sổ cái để ghi, tổng số phát sinh Nợ 

ghi vào cột Nợ, tổng số phát sinh Có ghi vào cột Có.

 Cột số dư cuối năm căn cứ dòng số dư cuối năm của các tài khoản 

trên sổ cái để ghi. Số dư bên Nợ ghi vào cột Nợ, số dư bên Có ghi 

vào cột Có.

 Cuối cùng, tính ra tổng của tất cả các cột để so sánh giữa bên Nợ và 

bên Có của từng cột: Số dư đầu năm, số phát sinh trong năm, số dư 

cuối năm có bằng nhau từng cặp một hay không. 
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Ví dụ 3: Cách lập chỉ tiêu tiền mặt – TK 111 trên bảng cân đối số phát sinh của 

Công ty vào năm 2016. 

Cột “Số hiệu tài khoản” là: 111 

Cột “Tài khoản” là: Tiền mặt 

Cột “Số dư đầu năm”: Số liệu để ghi vào cột này là số dư Nợ đầu năm 

trên 

Sổ cái TK 111, số tiền là: 85.221.872 đồng. 

Cột “Số phát sinh trong năm”: Số tiền ghi vào cột Nợ căn cứ vào cột cộng 

phát sinh bên Nợ trên Sổ cái TK 111, số tiền là: 5.422.069.681 đồng. Số liệu ghi 

vào cột Có căn cứ vào cột cộng phát sinh bên Có trên Sổ cái TK 111, số tiền là: 

5.305.989.297 đồng. 

Cột “Số dư cuối năm”: Số liệu để ghi vào cột này là số dư bên Nợ trên Sổ 

cái TK 111, số tiền 201.302.256 đồng. 

Các chỉ tiêu khác trên Bảng cân đối số phát sinh được lập tương tự và 

Bảng cân đối phát sinh năm 2016 của Công ty CP Thương mại Vận tải Hoàng 

Sơn như sau ( biểu 2.10). 
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Biểu số: 2.10 (Trích Bảng cân đối số phát sinh năm 2016) 

 

 

 

 

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH 

Năm 2016 

Đơn vị: đồng 

Số 

hiệu 

TK 

Tài khoản 

Số dư đầu năm Số phát sinh trong năm Số dư cuối năm 

Nợ Có Nợ Có Nợ Có 

111 Tiền mặt 85.221.872 - 5.422.069.681 5.305.989297 201.302.256 - 

112 Tiền gửi ngân hàng 454.518.580 - 10.671.133.444 10.605.265.931 520.386.093 - 

131 Phải thu của khách hàng 453.740.230 - 10.242.948.836 8.672.240.478 2.024.448.588 - 

133 
Thuế GTGT đầu vào được khấu 
trừ 

67.286.010 - 661.366.881 580.557.167 148.095.724 - 

138 Phải thu khác     150.589.591 150.589.591   - 

152 Nguyên liệu,vật liệu 141.072.242       141.072.242   

154 
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở 

dang 
389.244.650 - 4..957.486.298 3.975.854241 1.370.876.707 - 

156 Hàng hóa     3.543.024.184 3.201.319.440 341.704.744 - 

211 Tài sản cố định 1.574.783.402       1.574.783.402 - 

214 Hao mòn TSCÐ   1.001.637.466 - 382.097.290 - 1.383.734.756 

Công ty CPTM Vận tải Hoàng Sơn   Mẫu số: F01 – DNN 

ĐC: 19A/331 Đoạn Xá, Đông Hải 1, HP   
(Ban hành theo QÐ số: 

48/2006/QÐ- BTC 

Ngày 14/9/2006 của 

Bộ trưởng BTC) 
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242 Chi phí trả trước dài hạn 39.679.715 - 44.687.273 75.429.533 8.937.455 - 

244 Ký quỹ,ký cược dài hạn     21.500.000   21.500.000   

331 Phải trả cho người bán - 547.651.839 6.170.554.990 8.507.664.227 - 2.884.761.076 

333 
Thuế và các khoản phải nộp 

Nhà nước 
  6.807.722 1.283.463.031 1.328.938.358   52.283.049 

334 Phải trả người lao động - - 438.500.000 438.500.000 - - 

338 Phải trả,phải nộp khác 390 3.020.000 276.110.090 273.480.090     

411 Nguồn vốn kinh doanh - 1.500.000.000 - - - 1.500.000.000 

421 Lợi nhuận chưa phân phối   146.819.674 - 385.508.658   532.328.332 

511 
Doanh thu bán hàng và cung 

cấp dịch vụ 
- - 10.606.634.049 10.606.634.049 - - 

515 Doanh thu hoạt động tài chính - - 1.948.492 1.948.492 - - 

632 Giá vốn hàng bán - - 9.720.523.565 9.720.523.565 - - 

635 Chi phí tài chính - - - - - - 

642 Chi phí quản lý kinh doanh - - 406.173.153 406.173.153 - - 

821 
Chi phí thuế thu nhập doanh 
nghiệp 

- - 96.377.165 96.377.165 - - 

911 Xác định kết quả kinh doanh - - 10.608.582.541 10.608.582.541 - - 

  TỔNG CỘNG 3.205.936.701 3.205.936.701 75.347.767.555 75.347.767.555 6.353.107.211 6.353.107.211 

 

(Nguồn số liệu: Phòng Kế toán công ty) 
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 Bước 5: Lập Bảng cân đối kế toán tại Công ty CPTM Vận tải Hoàng Sơn. 

Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016 của Công ty được lập theo 

quyết định 48/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 14 tháng 09 năm 2006 của Bộ Tài 

chính, đã sửa đổi bổ sung theo Thông tư 138/2011/TT-BTC ban hành ngày 

04/10/2011 của Bộ Tài chính được lập như sau: 

Cột “Chỉ tiêu” để phản ánh các chỉ tiêu trên BCĐKT. 

Cột “Mã số” để tổng hợp số liệu các chỉ tiêu trên BCĐKT 

Cột “Thuyết minh” là số liệu các chỉ tiêu trong bản thuyết minh BCTC năm thể 

hiện số liệu chi tiết của các chỉ tiêu này trong BCĐKT. 

Cột “Số đầu năm” căn cứ vào số liệu của cột “Số cuối năm” trên Bảng cân đối 

kế toán của Công ty CPTM Vận tải Hoàng Sơn năm 2015. 

Cột “Số cuối năm” kế toán căn cứ vào Sổ cái, Bảng tổng hợp chi tiết tài khoản 

năm 2016 của Công ty để lập các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán. 

        Việc lập các chỉ tiêu cụ thể của Bảng cân đối kế toán được Công ty CPTM 

Vận tải Hoàng Sơn tiến hành như sau: 

PHẦN TÀI SẢN 

A – TÀI SẢN NGẮN HẠN (Mã số 100) 

I. Tiền và các khoản tương đương tiền (Mã số 110) 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Nợ trên Sổ cái các TK 111 “Tiền 

mặt” là 201.302.256 đồng, TK 112 “Tiền gửi ngân hàng” là 520.386.093 đồng. 

Mã số 110 = 201.302.256 + 520.386.093 = 721.688.349 đồng. 

Ðầu tư tài chính ngắn hạn (Mã số 120) 

1.Ðầu tư tài chính ngắn hạn (Mã số 121): Không có số liệu. 

2.Dự phòng giảm giá ðầu tý tài chính ngắn hạn (Mã số 129): Không có số liệu. 

Mã số 120 = Mã số 121 + Mã số 129 = 0 + 0 = 0 

Các khoản phải thu ngắn hạn (Mã số 130) 1.Phải thu của khách hàng (Mã số 

131) 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Nợ chi tiết ngắn hạn trên Bảng tổng 

hợp chi tiết của TK 131 “ Phải thu của khách hàng” là 2.024.448.588 đồng. 

2.Trả trước cho người bán (Mã số 132): Không có số liệu. 

3.Các khoản phải thu khác (Mã số 138) 
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Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ chi tiết ngắn hạn trên Bảng tổng hợp 

chi tiết của các TK 1388 là 0 đồng, TK 334 là 0 đồng, TK 338 là 0 đồng.  

Mã số 138 = 0 + 0 + 0 = 0 đồng. 

4.Dự phòng phải thu khó đòi (Mã số 139): Không có số liệu.  

Mã số 130 = Mã số 131 + Mã số 132 + Mã số 138 + Mã số 139  

= 2.024.448.588 + 0 + 0 + 0 = 2.024.448.588 đồng. 

IV. Hàng tồn kho (Mã số 140) 1.Hàng tồn kho (Mã số 141) 

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Nợ trên Sổ cái tài khoản 152 “Nguyên 

liệu, vật liệu” là 141.072.242 đồng, TK 153 “Công cụ, dụng cụ” là 0 đồng, TK 

154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang” là 1.370.876.707 đồng, TK 155 

“Thành phẩm” là 0 đồng, TK 156 “Hàng hóa” là là 341.704.744 đồng, TK 157 

“Hàng gửi đi bán” là: 0 đồng. 

Mã số 141 = 141.072.242 + 0 + 1.370.876.707 + 0 + 341.704.744 + 0 =  

1.853.653.693 đồng 

2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (Mã số 149): Không có số liệu. 

Mã số 140 = Mã số 141 + Mã số 149 = 1.853.653.693 + 0 = 1.853.653.693 

đồng. 

V. Tài sản ngắn hạn khác (Mã số 150) 

1.Thuế GTGT được khấu trừ (Mã số 151) 

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ trên Sổ cái TK 133 số tiền là:  

148.095.724 đồng. 

2.Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước (Mã số 152) 

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ trên Bảng tổng hợp chi tiết TK 333, số 

tiền là: 0 đồng. 

3.Tài sản ngắn hạn khác (Mã số 158) 

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ trên Sổ cái TK 142 “Chi phí trả trýớc 

ngắn hạn”, số tiền 0 đồng. 

Mã số 150 = Mã số 151 + Mã số 152 + Mã số 158 = 148.095.724 + 0 + 0 = 

148.095.724 đồng. 

Mã số 100 = Mã số 110 + Mã số 120 + Mã số 130 + Mã số 140 + Mã số 150 = 

721.688.349 + 0 + 2.024.448.588 + 1.853.653.693 + 148.095.724 = 

4.747.886.354 đồng. 
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B – TÀI SẢN DÀI HẠN (Mã số 200) 

I. Tài sản cố định (Mã số 210) 1.Nguyên giá (Mã số 211) 

Số liệu này được lấy từ số dư Nợ trên Sổ cái của TK 211 “Tài sản cố 

định”, số tiền 1.574.783.402 đồng. 

2.Giá trị hao mòn lũy kế (Mã số 212) 

Số liệu được lấy từ số dư Có trên Sổ cái TK 214 “Hao mòn tài sản cố định” và 

ghi âm, số tiền (1.383.734.756) đồng. 

3.Chi phí xây dựng cõ bản dở dang (Mã số 213): Không có số liệu. 

Mã số 210 = Mã số 211 + Mã số 212 + Mã số 213 = 1.574.783.402 + 

(1.383.734.756) + 0 = 191.048.646 đồng. 

II. Bất động sản đầu tư (Mã số 220) 1.Nguyên giá (Mã số 221): Không 

có số liệu 

2.Giá trị hao mòn lũy kế (Mã số 222): không có số liệu Mã số 220 = Mã số 221 

+ Mã số 222 = 0 + 0 = 0 đồng. 

III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn (Mã số 230) 1.Ðầu tư tài chính 

dài hạn (Mã số 231): Không có số liệu. 

2.Dự phòng giảm giá đầu tý tài chính dài hạn (Mã số 239): Không có số liệu. Mã 

số 230 = Mã số 231 + Mã số 239 = 0 + 0 = 0 đồng. 

IV. Tài sản dài hạn khác (Mã số 240) 

1.Phải thu dài hạn (Mã số 241): Không có số liệu  

2.Tài sản dài hạn khác (Mã số 248): Số liệu được lấy từ số dư Nợ trên Sổ cái TK 

242 “Chi phí trả trước dài hạn”, số tiền 8.937.455 đồngvà số dư Nợ trên Sổ cái 

TK 244 “Ký quỹ,ký cược dài hạn” số tiền 21.500.000 đồng 

3.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (Mã số 249): Không có số liệu. 

Mã số 240 = Mã số 241 + Mã số 248 + Mã số 249 = 0 + 8.937.455 + 

21.500.000 +0 = 30.437.455 đồng. 

Mã số 200 = Mã số 210 + Mã số 220 + Mã số 230 + Mã số 240 = 

191.048.646 + 0 + 0 + 30.437.455 = 221.486.101 đồng. 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (Mã số 250) = Mã số 100 + Mã số 200 = 

4.747.886.354 + 221.486.101 = 4.969.372.455 đồng. 
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PHẦN NGUỒN VỐN 

A – NỢ PHẢI TRẢ (Mã số 300) 

I. Nợ ngắn hạn (Mã số 310) 

1.Vay ngắn hạn (Mã số 311) 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của TK 311 “Vay ngắn hạn” trên Sổ 

cái, số tiền là 0 đồng. 

2.Phải trả cho người bán (Mã số 312) 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có trên Bảng tổng hợp chi tiết TK 331 

“Phải trả người bán” được phân loại ngắn hạn mở theo từng người bán trên sổ kế 

toán chi tiết TK 331, số tiền 2.884.761.075 đồng.  

3.Người mua trả tiền trước (Mã số 313): Không có số liệu.  

4.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Mã số 314) 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có trên Bảng tổng hợp chi tiết TK 3334 

“Thuế thu nhập DN” số tiền 52.283.049 đồng 

5.Phải trả người lao động (Mã số 315): Không có số liệu 

6.Chi phí phải trả (Mã số 316): Không có số liệu  

7.Các khoản phải trả ngắn hạn khác (Mã số 318): Không có số liệu 

8.Quỹ khen thưởng, phúc lợi (Mã số 323): Không có số liệu  

9.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (Mã số 327): Không có số liệu 

10.Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn (Mã số 328): Không có số liệu  

11.Dự phòng phải trả ngắn hạn (Mã số 329): Không có số liệu  

Mã số 310 = Mã số 311 + Mã số 312 + Mã số 313 + Mã số 314 + Mã số 315  

+ Mã số 316 + Mã số 318 + Mã số 323 + Mã số 327 + Mã số 328 + Mã số 

329 = 0 + 2.884.761.075 + 0 + 52.285.049 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 

2.937.046.124 đồng. 

II. Nợ dài hạn (Mã số 330) 

1.Vay và nợ dài hạn (Mã số 331): Không có số liệu 

2.Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm (Mã số 332): Không có số liệu 

3.Doanh thu chưa thực hiện dài hạn (Mã số 334): Không có số liệu 

4.Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (Mã số 336): Không có số liệu  

5.Phải trả, phải nộp dài hạn khác (Mã số 338): Không có số liệu  
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6.Dự phòng phải trả dài hạn (Mã số 339): Không có số liệu  

Mã số 330 = Mã số 331 + Mã số 332 + Mã số 334 + Mã số 336 + Mã số 338  

+ Mã số 339 = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0 đồng. 

Mã số 300 = Mã số 310 + Mã số 330 = 2.937.046.124 + 0 = 2.937.046.124 

B – VỐN CHỦ SỞ HỮU (Mã số 400) 

I. Vốn chủ sở hữu (Mã số 410) 

1.Vốn đầu tư của chủ sở hữu (Mã số 411) 

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của TK 4111 “Vốn đầu tư của chủ sở 

hữu” trên Sổ kế toán chi tiết TK 4111, số tiền 1.500.000.000 đồng. 

2.Thặng dư vốn cổ phần (Mã số 412): Không có số liệu 

3.Vốn khác của chủ sở hữu (Mã số 413):Không có số liệu  

4.Cổ phiếu quỹ (Mã số 414): Không có số liệu  

5.Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Mã số 415): Không có số liệu  

6.Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu (Mã số 416): Không có số liệu  

7.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Mã số 417) 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của TK 421 “Lợi nhuận chưa phân 

phối” trên Sổ cái, số tiền 532.328.332 đồng. 

Mã số 410 = Mã số 411 + Mã số 412 + Mã số 413 + Mã số 414 + Mã số 415 + 

Mã số 416 + Mã số 417 = 1.500.000.000 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 532.328.332 = 

2.032.328.332 đồng. 

Mã số 400 = Mã số 410 = 2.032.328.332 đồng. 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (Mã số 440) = Mã số 300 + Mã số 400 = 

2.937.046.124 + 2.032.328.332 = 4.969.372.455 đồng. 

Các chỉ tiêu ngoài Bảng cân đối kế toán: Công ty không phát sinh những chỉ tiêu 

này. 

Sau khi lập xong các chỉ tiêu, Bảng cân đối kế toán của Công ty CPTM Vận tải 

Hoàng Sơn tại ngày 31/12/2016 được lập hoàn chỉnh như biểu sau (Biểu 2.11). 

 Bước 6: Kiểm tra, ký duyệt 

Sau khi lập xong Bảng cân đối kế toán, người lập sẽ cùng kế toán trưởng 

kiểm tra lại lần nữa, sau đó đem in ra và ký duyệt. Cuối cùng, Bảng cân đối kế 

toán cùng với các Báo cáo tài chính khác sẽ được kế toán trưởng trình lên Giám 

đốc xem xét và ký duyệt. 
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Biểu số: 2.11 (Trích Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2016) 

Công ty CPTM Vận tải Hoàng Sơn Mẫu số: B01 – DNN 

(Ban hành theo QÐ số: 48/2006/QÐ- BTC 

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) ĐC: 19A/331 Đoạn Xá, Đông Hải 1, HP 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Đơn vị: đồng 

TÀI SẢN 
Mã 

số 

Thuyết 

minh 
31/12/2016 31/12/2015 

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 

(100=110+120+130+140+150) 
100   4.747.886.354 1.591.473.584 

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 (III.01) 721.688.349 539.40.452 

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 120 (III.05) - - 

1. Đầu tư tài chính ngắn hạn 121   - - 

2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn 

hạn (*) 
129   - - 

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130   2.024.448.588 453.740.230 

1. Phải thu của khách hàng 131   2.024.448.588 453.740.230 

2. Trả trước cho người bán 132   - - 

3. Các khoản phải thu khác 138   - - 

4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139   - - 

IV. Hàng tồn kho 140   1.853.653.693 530.316.892 

1. Hàng tồn kho 141 (III.02) 1.853.653.693 530.316.892 

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149   - - 

V. Tài sản ngắn hạn khác 150   148.095.724 67.676.010 

1. Thuế GTGT được khấu trừ 151   148.095.724 67.676.010 

2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà 

nước 
152   - - 

3. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính 

phủ 
157   - - 

4. Tài sản ngắn hạn khác 158   - - 

B - TÀI SẢN DÀI HẠN 

(200=210+220+230+240) 
200   221.486.101 612.825.651 

I. Tài sản cố định 210 (III.03.04) 191.048.646 573.145.936 

1. Nguyên giá 211   1.574.783.402 1.574.783.402 

2. Giá trị hao mòn lũy kế (*) 212   (1.383.734.756) (1.001.637.466) 

3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 213   - - 

II. Bất động sản đầu tư 220   - - 
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1. Nguyên giá 221   - - 

2. Giá trị hao mòn lũy kế (*) 222   - - 

III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 230 (III.05) - - 

1. Đầu tư tài chính dài hạn 231   - - 

2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài 

hạn (*) 
239   - - 

IV. Tài sản dài hạn khác 240   30.437.455 39.679.715 

1. Phải thu dài hạn 241   - - 

2. Tài sản dài hạn khác 248   30.437.455 39.679.715 

3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 249   - - 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250=100+200) 250   4.969.372.455 2.204.299.235 

NGUỒN VỐN         

A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300   2.937.046.124 557.479.561 

I. Nợ ngắn hạn 330   2.937.046.124 557.479.561 

1. Vay ngắn hạn 311   - - 

2. Phải trả cho người bán 312   2.884.761.075 547.651.839 

3. Người mua trả tiền trước 313   - - 

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314   52.285.049 6.807.722- 

5. Phải trả người lao động 315   - - 

6. Chi phí phải trả 316   - - 

7. Các khoản phải trả ngắn hạn khác 318   - 3.020.000 

8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323   - - 

9. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính 

phủ 
327   - - 

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 328   - - 

11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 329   - - 

II. Nợ dài hạn 330   - - 

1. Vay và nợ dài hạn 331   - - 

2. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 332   - - 

3. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 334   - - 

4. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 336   - - 

5. Phải trả, phải nộp dài hạn khác 338   - - 

6. Dự phòng phải trả dài hạn 339   - - 

B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) 400   2.032.328.332 1.646.819.674 

I. Vốn chủ sở hữu 410 (III.07) 2.032.328.332 1.646.819.674 

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411   1.500.000.000 1.500.000.000 

2. Thặng dư vốn cổ phần 412   - - 

3. Vốn khác của chủ sở hữu 413       

4. Cổ phiếu quỹ (*) 414   - - 

5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 415   - - 

6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 416   - - 

7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 417   532.328.332 146.819.674 
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TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 

(440=300+400) 
440   4.969.372.455 2.204.299.235 

TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG 

1. Tài sản thuê ngoài     -   

2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, gia công     -   

3. Hàng hóa nhận bán hộ, ký gửi, ký cược     -   

4. Nợ khó đòi đã xử lý     -   

5. Ngoại tệ các loại     -   

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 

(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký, đóng dấu) 

 

(Nguồn số liệu: Phòng Kế toán công ty) 

 

2.2.2 Thực trạng công tác phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ 

phần Thương mại Vận tải Hoàng Sơn 

Tại Công ty CPTM Vận tải Hoàng Sơn  không tiến hành phân tích Bảng 

cân đối kế toán. 
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CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG 

TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 

CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HOÀNG SƠN 

3.1: Một số định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Thương mại Vận 

tải Hoàng Sơn trong thời gian tới 

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế và trước những yêu cầu 

nghiêm ngặt của quá trình hội nhập, những thách thức và biến Động của thị 

trường quốc tế nói chung và trong nước nói riêng. Công ty CPTM Vận tải 

Hoàng Sơn đã có những định hướng cụ thể trong thời gian tới: 

 Đẩy mạnh hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mở rộng thị 

trường. 

 Khai thác và sử dụng hiệu quả các loại nguồn vốn, nhanh chóng thu hồi 

công nợ và nâng cao hoạt động tài chính của Công ty. 

 Thực hiện tốt các cam kết đã ký trong hợp đồng kinh tế, hợp đồng tín 

dụng. 

 Chăm lo tốt  đời sống vật chất cũng như tinh thần cho các cán bộ công 

nhân viên, thường xuyên đào tạo bồi dưỡng thêm kiến thức chuyên môn 

cho nhân viên trong Công ty. 

3.2: Những ưu điểm và hạn chế trong công tác kế toán nói chung và công 

tác lập, phân tích Bảng cân đối kế toán nói riêng tại Công ty Cổ phần 

Thương mại Vận tải Hoàng Sơn 

3.2.1: Ưu điểm trong công tác kế toán và công tác lập, phân tích Bảng cân đối 

kế toán tại công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Hoàng Sơn 

 Về tổ chức bộ máy quản lý 

Cơ cấu tổ chức của Công ty được xây dựng theo mô hình trực tuyến chức 

năng, chỉ đạo thống nhất từ trên xuống dưới, phù hợp với nền kinh tế thị 

trường. Lãnh đạo các phòng chức năng ngoài thực hiện các nhiệm vụ chính 

của mình còn tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo đơn vị. Cơ cấu quản lý trực 

tuyến chức năng kết hợp với công tác quản lý theo chiều dọc, chiều ngang tạo 

cho cơ cấu quản lý không bị vướng mắc, chồng chéo lẫn nhau, tạo mối quan 

hệ gắn bó giữa các thành phần trong tổ chức. 

 Về bộ máy kế toán và hệ thống sổ sách kế toán. 
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 Bộ máy kế toán của Công ty được tổ chức theo hình thức tập trung và 

được thực hiện tại Phòng Kế toán Tài vụ. Mô hình này giúp cho việc thực 

hiện 

 các công việc của nhân viên kế toán tốt hơn. Kế toán vừa phát huy được 

trình độ của mình, vừa đảm bảo sự tập trung thống nhất trong công tác kế 

toán. 

 Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được ghi nhận đầy đủ, chính xác tại 

phòng kế toán của Công ty. Công việc hàng ngày đều được phân công rơ 

ràng cho từng người dưới sự điều hành của kế toán trưởng.  

 Công ty áp dụng đúng hệ thống sổ sách của chế độ kế toán ban hành theo 

Quyết định số: 48/2006/QĐ - BTC ngày 14 tháng 09 năm 2006 của Bộ 

trưởng Bộ Tài Chính, thực hiện đúng phương pháp kế toán hàng tồn kho, 

tính giá trị hàng xuất kho, trích khấu hao TSCĐ như đăng ký ban đầu. Hệ 

thống tài khoản của Công ty luôn được cập nhật theo quyết định mới nhất.  

 Công ty áp dụng hình thức ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung, 

hình thức này vừa mang tính chất tổng hợp, vừa mang tính chất chi tiết, 

phù hợp với trình độ của kế toán viên, giúp công tác quản lý, tìm kiếm dữ 

liệu được tiến hành một cách thuận tiện, nhanh chóng.  

 Về công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán. 

 Bảng cân đối kế toán được lập đúng theo chế độ kế toán ban hành 

theo Quyết định số 48/2006/QĐ - BTC ngày 14 tháng 09 năm 2006 của Bộ 

trưởng Bộ Tài Chính và Thông tư 138/2011/TT-BTC ban hành ngày 

04/10/2011 của Bộ Tài chính. 

 Các chứng từ được giám sát, kiểm tra, đối chiếu chặt chẽ, đảm bảo 

chính xác nội dung và số liệu trên sổ sách và Báo cáo tài chính. 

 Các báo cáo tài chính luôn được đảm bảo kịp thời, chính xác nhằm 

phục vụ cho việc minh bạch hóa tình hình tài chính. 

3.2.2: Hạn chế trong công tác kế toán và công tác lập , phân tích Bảng cân 

đối kế toán tại công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Hoàng Sơn 

Ngoài những ưu điểm kể trên, công tác kế toán tại Công ty vẫn còn những 

mặt hạn chế sau: 

 Công ty chưa sử dụng phần mềm kế toán áp dụng cho công việc kế toán 

nói chung và lập BCTC, BCĐKT nói riêng. Do đó thông tin kế toán cung 

cấp thường chậm quá thời hạn và thiếu chính xác, lượng thông tin chưa 



Hoàn thiện công tác lập và phân tochs bảng cân đối kế toán tại Công ty CPTM Vận tải Hoàng Sơn 

SV: Phan Thị Huyền Trang – QT1803K  67 

cao, kế toán phải mất nhiều thời gian và công sức trong việc lập BCTC 

cũng như lập BCĐKT. 

 Trình độ chuyên môn của đội ngũ kế toán chưa đồng đều, dẫn tới việc 

phối hợp thiếu nhịp nhàng giữa các phần hành kế toán, khó tránh khỏi 

những vướng mắc trong việc tổng hợp số liệu để lập BCTC. Phòng kế 

toán hiện tại có 3 người, 1 kế toán trưởng và 2 kế toán viên. Kế toán 

trưởng đã học xong đại học, học qua các lớp về phân tích tài chính, có 

kinh nghiệm làm kế toán. Còn các kế toán viên mới học đến cao đẳng, 

chưa có nhiều kinh nghiệm làm kế toán cũng như kinh nghiệm về lập 

BCTC cáo tài chính. Chính vì vậy nên kế toán trưởng không thể chú tâm 

vào việc phân tích BCTC của doanh nghiệp. 

 Sau khi lập BCTC, Công ty chưa tiến hành phân tích BCTC nói chung 

cũng như BCĐKT nói riêng nên chưa thể thấy rõ được tình hình tài chính, 

tình hình biến động về tài sản và nguồn vốn của Công ty. Vì vậy nên chưa 

đáp ứng kịp thời thông tin cho nhà quản lý để họ có thể đưa ra các quyết 

định quản lý tài chính một cách chính xác và đầy đủ nhất, cũng như đưa ra 

những giải pháp khắc phục các hạn chế còn tồn tại trong Công ty. 

3.3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng 

cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Hoàng Sơn 

Qua thời gian thực tập tại Công ty, em đã tìm hiểu được những ưu và 

nhược điểm trong công tác hạch toán kế toán và lập Báo cáo tài chính như đã 

trình bày ở trên. Vận dụng những kiến thức đã học, em xin nêu ra một số ý kiến 

nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty 

CPTM vận tải Hoàng Sơn. 

3.3.1: Ý kiến đề xuất thứ nhất: Công ty nên nâng cao trình độ, kỹ năng cho 

các kế toán viên 

Các nhân viên kế toán của Công ty có trình độ chuyên môn chưa đồng 

đều, dẫn tới việc phối hợp thiếu nhịp nhàng giữa các phần hành kế toán, khó 

tránh khỏi những vướng mắc trong việc tổng hợp số liệu để lập BCTC. Công ty 

cần đưa ra chính sách nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên kế toán như 

là đăng ký cho nhân viên của Công ty mình tham gia học những lớp về nghiệp 

vụ chuyên môn kế toán, tìm hiểu sâu hơn về hoạt động kế toán cũng như phân 

tích Báo cáo tài chính để giúp cho công tác kế toán được chính xác hơn, có thể 

đưa ra những thông tin đáng tin cậy và hữu ích cho nhà quản trị. Từ đó giúp nhà 
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quản lý đưa ra được những chính sách, phương hướng để Công ty phát triển hơn 

trong tương lai. 

3.3.2: Ý kiến đề xuất thứ hai: Công ty nên tổ chức công tác phân tích Bảng 

cân đối kế toán  

Báo cáo tài chính nói chung và Bảng cân đối kế toán nói riêng có vai trò 

hết sức quan trọng. Nó cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu, giúp 

cho nhà quản trị đánh giá được tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của 

doanh nghiệp, đồng thời đưa ra các quyết định chuẩn xác trong quá trình kinh 

doanh ở tương lai. Mà số liệu trong BCĐKT là nguồn căn cứ quan trọng cho 

việc đề ra các quyết định về quản lý. Do đó, Công ty cần coi trọng và tiến hành 

phân tích BCĐKT một cách chi tiết, đầy đủ. 

Để phân tích BCĐKT một cách hiệu quả, Công ty nên lập kế hoạch phân 

tích cụ thể theo trình tự sau: 

Bước 1: Lập kế hoạch phân tích.

- Chỉ rơ nội dung phân tích. 

- Chỉ rơ các chỉ tiêu cần phân tích. 

- Chỉ rơ khoảng thời gian phân tích, thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc 

quá trình phân tích. 

- Xác định người thực hiện phân tích và chi phí cần thiết cho hoạt động 

phân tích. 

Bước 2: Thực hiện công tác phân tích.

Thực hiện công việc phân tích dựa trên những số liệu đã tổng hợp được, 

các phương pháp phân tích đã chọn để tiến hành phân tích theo mục tiêu đã đề 

ra. Sau đó tổng hợp kết quả và rút ra kết luận. Sau khi phân tích xong, tiến hành 

lập các bảng đánh giá tổng hợp và đánh giá chi tiết. 

Bước 3: Lập báo cáo phân tích (Kết thúc quá trình phân tích).

- Đánh giá những ưu điểm và nhược điểm cơ bản trong kỳ của doanh 

nghiệp. 

- Chỉ ra những nguyên nhân, nhân tố ảnh hưởng đến kết quả phân tích đó. 

- Đề xuất những biện pháp nhằm khắc phục những thiếu sót, phát huy 

những mặt tốt, đồng thời khai thác những khả năng tiềm tàng của Công 

ty. 
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          Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Hoàng Sơn có thể tiến hành phân 

tích Bảng cân đối kế toán năm 2016 như sau: 

a, Phân tích sự biến động và cơ cấu của tài sản tại Công ty CPTM Vận tải 

Hoàng Sơn. 

Phân tích sự biến động và cơ cấu của tài sản, nguồn vốn là đánh giá tình 

hình phân bổ cũng như sự thay đổi của tài sản, nguồn vốn của Công ty có hợp lý 

hay chưa? Từ đó nhà quản lý Công ty có thể đưa ra các biện pháp điều chỉnh 

phù hợp, giúp cho công tác quản lý của Công ty ngày càng hiệu quả hơn. 

Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán của Công ty CPTM Vận tải Hoàng Sơn năm 

2016, ta tiến hành lập bảng phân tích tình hình biến động và cơ cấu tài sản như 

sau: (Biểu 3.1) 
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Biểu 3.1: Bảng phân tích tình hình biến động và cơ cấu tài sản của Công ty CPTM Vận tải Hoàng Sơn 

 

Đơn vị tính: VNĐ 

Chỉ tiêu 31/12/2016 31/12/2015 

Chênh lệch (±) Tỷ trọng 

Số tiền (đ) 
Tỷ lệ 

(%) 

Số cuối 

năm (%) 

Số đầu 

năm (%) 

A - Tài sản ngắn hạn 4.747.886.354 1.591.473.584 +3.156.412.770 +198,33 95,54 72.2 

I. Tiền và các khoản TĐ tiền 721.688.349 539.740.452 +181.947.897 +33,71 14,52 24,49 

II. Các khoản ĐTTC ngắn hạn - - - - - - 

III. Các khoản phải thu ngắn 

hạn 
2.024.448.588 453.740.230 +1.570.708.358 +346,17 40,74 20,58 

IV. Hàng tồn kho 1.853.653.693 530.316.892 +1.323.336.801 +249,54 37,3 24,6 

V. Tài sản ngắn hạn khác 148.095.724 67.676.010 +80.419.714 +118,83 118,83 3,0 7 

B - Tài sản dài hạn 221.489.101 612.825.651 (391.339.550) (63,86) 4,46 27,80 

I. Tài sản cố định 191.048.646 573.145.936 (382.097.290) (66,67) 15523 26,00 

II. Bất động sản đầu tý - - - - - - 

III. Các khoản ĐTTC dài hạn - - - - - - 

IV. Tài sản dài hạn khác 30.437.455 39.679.715 (9.242.260) (23,29) 0,61 1,80 

Cộng tài sản 4.969.372.455 2.204.299.235 +2.765.073.220 +125,44 100 100 
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Nhận xét: 

Qua số liệu tính toán ở Biểu 3.1 ta có một số nhận xét như sau: Tổng tài sản 

năm 2016 là 4.969.372.454, năm 2015 là 2.204.299.235 đồng .Năm 2016 tăng 

so với năm 2015 là 2.765.073.220 đồng, tương đương với tỷ lệ tăng 125.44%. 

Trong đó “Tài sản dài hạn” giảm cụ thể năm 2016 là 221.489.101 đồng và năm 

2015 là 612.825.651 đồng và do “Tài sản ngắn hạn” tăng nhiều cụ thể năm 2016 

là 4.747.886.354 đồng và năm 2015 là 1.591.473.584 đồng nên vẫn làm cho 

tổng tài sản của Công ty tăng. 

Tài sản ngắn hạn năm 2016 tăng mạnh  so với năm 2015 là 3.156.412.770 

đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng là 198.33%. Tài sản ngắn hạn tăng chủ yếu là do 

Hàng tồn kho tăng. Cụ thể: Chỉ tiêu “Hàng tồn kho” năm 2015 là 530.316.892 

đồng chiếm tỷ trọng 24.06% trong tổng tài sản, năm 2016 là 1.853.653.693 đồng 

chiếm tỷ trọng 37.30%. Vậy Hàng tồn kho năm 2016 so với năm trước đã tăng 

1.323.336.801 đồng tương ứng với tỷ lệ tang 249.54%. Do năm 2016 Công ty 

mở rộng thị trường nên mua thêm nhiều hàng hóa về bán, dẫn tới hàng tồn trong 

kho tăng. Đây được coi là biểu hiện bình thường của Công ty trong năm 2016. 

Hơn nữa, do Công ty đã cam kết với nhà cung cấp sẽ nhập hàng theo từng đợt để 

được hưởng chiết khấu thương mại. Nên cứ đến kỳ Công ty sẽ nhập hàng hóa 

với số lượng nhất định, điều này sẽ thúc đẩy Công ty cần tìm kiếm thêm nhiều 

thị trường để bán ra số hàng đã nhập, muốn tiêu thụ nhanh thì phải chấp nhận 

cho khách hàng nợ. 

Chỉ tiêu “Tiền và các khoản tương đương với tiền” năm 2016 so với năm 

2015 tăng 181.947.897 đồng, tương đương với tỷ lệ tăng là 33.71%. Xét trên 

góc độ khả năng thanh toán thì đây là biểu hiện tốt vì Công ty đã có lượng tiền 

dự trữ tăng lên để đáp ứng nhu cầu thanh toán của Công ty, nhất là khi doanh 

nghiệp có nhu cầu thanh toán ngay. Nhưng xét trên góc độ hiệu quả sử dụng vốn 

thì việc tồn quỹ nhiều lại làm cho hiệu quả sử dụng vốn giảm. 

Chỉ tiêu “Tài sản ngắn hạn khác” cũng tăng so với năm trước là 80.419.714 

đồng, tương đương với tỷ lệ tăng là 118,83%. 

Chỉ tiêu “Các khoản phải thu ngắn hạn” năm 2016 tăng 1.570.708.358 đồng 

so với năm 2015, tương ứng với tỷ lệ tăng 346,17%.Nguyên nhân là do doanh 

nghiệp chưa có chính sách, kế hoạch thu hồi nợ nên vẫn làm tăng các khoản phải 

thu khách hàng. Đây được coi là nhược điểm của Công ty trong công tác thu hồi 

công nợ . Do đó, trong thời gian tới Công ty cần đưa ra giải pháp để khắc phục 
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nhược điểm này để phấn đấu tăng tỷ trọng của khoản mục này trong tổng Tài 

sản. 

Tài sản dài hạn năm nay giảm so với năm trước là 391.336.550 đồng, tương 

ứng với tỷ lệ giảm 63,86%. Nguyên nhân là do chỉ tiêu “Tài sản cố định” và 

“Tài sản dài hạn khác” giảm. Cụ thể: “Tài sản cố định” giảm 382.097.290 đồng 

so với năm 2015, tương ứng với tỷ lệ 66,67%. Chỉ tiêu “Tài sản dài hạn khác” 

giảm 9.242.260 đồng so với đầu năm, tương ứng với tỷ lệ 23,29%. Điều này cho 

thấy trong năm vừa qua Công ty chưa quan tâm đến việc tăng cơ sở vật chất để 

phục vụ cho việc kinh doanh, tuy nhiên đối với công ty thương mại thì việc đầu 

tư nhiều tài sản cố định là không cần thiết. 

b, Phân tích sự biến động và cơ cấu nguồn vốn tại Công ty CPTM Vận tải 

Hoàng Sơn. 

Công tác đánh giá tình hình tài chính của Công ty sẽ không đầy đủ nếu chỉ dựa 

vào phân tích sự biến động và cơ cấu của tài sản. Vì vậy, để hiểu rơ hơn tình 

hình tài chính của Công ty, chúng ta cần phải kết hợp phân tích sự biến động và 

cơ cấu của nguồn vốn. Dưới đây là bảng phân tích tình hình biến động và cơ 

cấu nguồn vốn Công ty CPTM Vận tải Hoàng Sơn (Biểu 3.2). 
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 Biểu 3.2: Bảng phân tích tình hình biến động và cơ cấu nguồn vốn của Công ty CPTM Vận tải Hoàng Sơn 

Đơn vị tính: VNĐ 

Chỉ tiêu 31/12/2016 31/12/2015 

Chênh lệch (±) Tỷ trọng 

Số tiền (đ) 
Tỷ lệ 

(%) 

Số cuối năm 

(%) 

Số đầu năm 

(%) 

A - Nợ phải trả 2.961.138.413 557.479.561 +2.403.658.852 +431,17 59,59 25,29 

I. Nợ ngắn hạn 2.961.138.413 557.479.561 +2.403.658.852 +431,17 59,59 25,29 

II. Nợ dài hạn - - - - - - 

B - Vốn chủ sở hữu 2.008.234.042 1.646.819.674 +361.414.368 +21,95 40,41 74,71 

I. Vốn chủ sở hữu 2.008.234.042 1.646.819.674 +361.414.368 +21,95 40,41 74,71 

Tổng cộng nguồn vốn 4.969.372.455 2.204.299.235 +2.765.073.221 +125,44 100 100 
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            Phân tích cơ cấu nguồn vốn chúng ta thấy, để có vốn cho hoạt động kinh 

doanh, Công ty đã huy động từ những nguồn nào và mức độ ảnh hưởng của từng 

nhân tố đến sự biến động của nguồn vốn. Qua đó có thể thấy mức độ hoạt động 

tài chính và khả năng thanh toán đối với các khoản nợ của Công ty. 

Thông qua số liệu tính toán được ở Biểu 3.2 ta thấy Tổng nguồn vốn của 

năm 2016 so với năm 2015 tãng 2.765.073.220 đồng, tương ứng với tỷ lệ tang 

125.44%. Điều đó chứng tỏ trong năm 2016 khả năng đáp ứng nhu cầu về vốn 

của Công ty tăng lên, do đó Công ty có điều kiện mở rộng quy mô hoạt động 

kinh doanh. Sự tăng nguồn vốn phụ thuộc vào hai yếu tố là Nợ phải trả và Vốn 

chủ sở hữu. Nhưng nguồn vốn năm 2016 tăng so với năm 2015 chủ yếu là do Nợ 

phải trả tăng mạnh . Cụ thể: Chỉ tiêu “Nợ phải trả” của Công ty năm 2015 

là 557.479.561 đồng, chiếm tỷ trọng 25,29% trong tổng số nguồn vốn. Đến năm 

2016 chỉ tiêu này tăng lên 2.961.138.413 đồng, chiếm 59,59%. Điều đó chứng tỏ 

Công ty chưa thanh toán được các khoản nợ vay mà các khoản nợ vay tăng lên 

do Hàng tồn kho tăng lên chi tiết Chỉ tiêu “Hàng tồn kho” năm 2015 là 

530.316.892 đồng chiếm tỷ trọng 24.06% trong tổng tài sản, năm 2016 là 

1.853.653.693 đồng chiếm tỷ trọng 37.30%. Vậy Hàng tồn kho năm 2016 so với 

năm trước đã tăng 1.323.336.801 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 249.54%. Do 

Công ty đã cam kết với nhà cung cấp sẽ nhập hàng theo từng đợt để được hưởng 

chiết khấu thương mại dẫn đến nợ phải trả ngày càng tăng . Đây là chiều hướng 

tăng nợ phải trả trong khi khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty thấp, làm 

khó khan khi công ty gặp các khoản chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động 

kinh doanh. 

“Vốn chủ sở hữu” năm 2016 tăng so với năm 2015 là 361.414.368 đồng, tương 

ứng với tỷ lệ tăng là 21,95%. Đi sâu vào phân tích ta thấy, năm 2016 công ty đã 

mở rộng thị trường, tìm kiếm được nhiều khách hàng dẫn đến lượng hàng hóa 

của công ty tiêu thụ rất tốt, điều đó làm cho doanh thu của công ty năm vừa rồi 

khá lớn. Bên cạnh đó, năm vừa qua công ty đã có những chính sách quản lý chi 

phí, thắt chặt chi tiêu, giảm tối đa các khoản chi phí trong công ty. Kết hợp hai 

điều này làm cho lợi nhuận sau thuế của công ty tăng lên đáng kể. điều đó chứng 

tỏ trong năm 2016 Công ty làm ăn có lãi hơn so với những năm qua. Do đó làm 

cho vốn chủ sở hữu tăng. Đây là biểu hiện rất tốt, doanh nghiệp cần phát huy 

trong những kỳ tới. 
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c, Phân tích tình hình tài chính của công ty thông qua hệ số khả năng 

thanh toán 

 

Từ số liệu của Bảng cân đối kế toán (Biểu 2.12), ta lập được Bảng 

phân tích khả nãng thanh toán của Công ty như sau (Biểu 3.3): 

 

Biểu 3.3: Bảng phân tích khả năng thanh toán 

Chỉ tiêu Công thức tính 
31/12/2016 

(lần) 

31/12/2015 

(lần) 

Chênh 

lệch (lần) 

1. Hệ số thanh toán 

tổng quát 

Tổng tài sản 
1,69 3,95 -2,26 

Nợ phải trả 

2. Hệ số thanh toán nợ 

ngắn hạn 

Tài sản ngắn hạn 

1,61 2,85 -1,24 
Nợ ngắn hạn 

3. Hệ số thanh toán 

nhanh 

Tiền và các khoản 

tương đương tiền 0,2437 0,9682 (0,7245) 

Nợ ngắn hạn 

Hệ số thanh toán tổng quát: Năm 2016 là 1,69 lần thấp hơn so với năm 

2015 là 3,95 lần. Hệ số này cho biết năm 2016, cứ một đồng tiền vay thì có 1,69 

đồng tài sản đảm bảo. Tuy giảm nhưng ở cả hai năm hệ số này đều lớn hơn 1 

chứng tỏ Công ty có đủ khả năng thanh toán các khoản vay. 

Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn: Thể hiện mức độ đảm bảo của Tài sản 

ngắn hạn với Nợ ngắn hạn. Năm 2015, cứ một đồng Nợ ngắn hạn được đảm bảo 

bằng 2,85 đồng Tài sản ngắn hạn, nhưng năm 2016 thì một đồng Nợ ngắn hạn 

được đảm bảo thanh toán bằng 1,61 đồng Tài sản ngắn hạn. Hệ số thanh toán nợ 

ngắn hạn của năm 2016 thấp hơn so với năm 2015 và cả 2 hệ số này đều lớn hơn 

1 nên vẫn đảm bảo khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của công ty.Nhưng đó là 

dấu hiệu báo trứớc khó khăn tiềm ẩn về tài chính mà doanh nghiệp có thể gặp 

phải trong tương lai. 

Hệ số thanh toán nhanh: Đây có thể nói là thước đo về việc huy động 

tài sản có khả năng chuyển đổi ngay thành tiền để thanh toán các khoản nợ ngắn 

hạn. Hệ số này bằng 0,9682 năm 2015 và giảm xuống 0,2437 vào năm 2016. Hệ 

số của cả 2 năm đều nhỏ hơn 1 cho thấy Công ty đang gặp khó khăn trong việc 

thanh toán nợ đến hạn. 
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Tóm lại: Thông qua việc phân tích, ta thấy tình hình tài chính của doanh  

nghiệp đang có chiều hướng xấu đi, Công ty cần cố gắng quản lý tài sản tốt hơn 

để tăng khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn. Chính vì vậy nên doanh 

nghiệp cần tiến hành phân tích Bảng cân đối kế toán nói riêng và các Báo cáo tài 

chính nói chung cuối mỗi niên độ kế toán nhằm tìm ra hướng giải quyết đúng 

đắn trong tương lai. 

3.3.3: Ý kiến đề xuất thứ ba: Công ty nên đẩy mạnh công tác thu hồi nợ phải 

thu khách hàng 

Từ phân tích tình hình biến động và cơ cấu tài sản ở ý kiến đề xuất thứ 

hai, cho thấy chỉ tiêu “Các khoản phải thu ngắn hạn” có giá trị  2.024.448.588 

đồng chiếm tỷ trọng 40,74% trong tổng tài sản vẫn còn chiếm tỷ trọng cao. 

Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Hoàng Sơn đã để cho khách hàng chiếm 

dụng gần một nửa tổng tài sản của mình. Như vậy công tác thu hồi nợ đọng của 

công ty chưa tốt. Do khách hàng thường xuyên thanh toán chậm, nếu không 

thu hồi sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến tình hình tài chính của doanh nghiệp, 

làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đồng vốn.  

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty cũng phải đi vay nợ và 

chịu một mức lãi suất. Và không phải lúc nào công ty cũng có thể huy động 

được vốn. Nên cần đẩy mạnh công tác thu hồi nợ để công ty dùng khoản này 

vào đầu tư, kinh doanh cũng như nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 

Trước tình trạng nợ phải thu kéo dài, công ty nên áp dụng những biện 

pháp thích hợp thu hồi nợ phải thu của khách hàng triệt để, hiệu quả, như:  

- Công ty nên áp dụng chính sách chiết khấu thanh toán khi khách hàng 

thanh toán sớm trước thời hạn các khoản nợ để khuyến khích khách hàng 

thanh toán nhanh hơn. Mức chiết khấu mà doanh nghiệp cho khách hàng 

hưởng khi thanh toán sớm có thể nhận được bằng tiền hoặc hiện vật. Tỷ lệ 

chiết khấu có lợi cho khách hàng để thúc đẩy khách hàng trả nợ. 

- Công ty nên thực hiện thu tiền ngay với những khách hàng có đơn hàng 

nhỏ, áp dụng thời hạn nợ cho những khách hàng này ngắn. Và với các khoản 

nợ của những đơn hàng lớn, công ty nên tập trung chủ yếu thu các khoản nợ 

này. Muốn vậy công ty nên có những biện pháp như:  

 Rà soát lại các khoản phải thu của khách hàng và sắp xếp “tuổi” của 

từng khoản nợ phải thu của từng khách hàng. Xem xét khoản nợ nào có thể 
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thu được trước thì thu trước. 

 Xem xét điều khoản về thanh toán, xác định những khoản nợ nào của 

khách hàng nào được tính lãi do chận trả hay số lãi chậm trả cụ thể của khách 

hàng là bao nhiêu. 

- Kế toán tổng hợp khách hàng còn nợ đọng, xây dựng kế hoạch thu hồi 

nợ và phân công nhân viên chuyên trách thu hồi công nợ đúng hạn. Nhiệm vụ 

của nhân viên này là đốc thúc những khách hàng có khoản nợ đến hạn trả, với 

khách hàng có những khoản nợ quá hạn cần thương lượng đàm phán với 

khách hàng để đưa ra hướng giải quyết khoản nợ, còn nếu không đàm phán 

hay thương lượng được thì cần dùng đến pháp lý để tiến hành thu hồi nợ. 

- Cùng đó thiết lập các chính sách khen thưởng, kỉ luật cho bộ phận hay cá 

nhân có thành tích tốt cũng như không hoàn thành nhiệm vụ trong công tác 

thu hồi nợ. 
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KẾT LUẬN 

 

Đ ề tài “Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại 

Công ty CPTM Vận tải Hoàng Sơn đã giải quyết được một số vấn đề sau: 

Về mặt lý luận: Đã hệ thống hóa được lý luận về công tác lập và phân 

tích Bảng cân đối kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Về mặt thực tiễn: Phản ánh thực tế công tác lập và phân tích Bảng cân 

đối kế toán tại Công ty CPTM Vận tải Hoàng Sơn.  

Từ đó đánh giá được những ưu, nhược điểm trong công tác kế toán nói 

chung và công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty nói riêng. 

Đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán cũng như 

công tác lập, phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty CPTM Vận tải Hoàng 

Sơn như: 

 Ý kiến đề xuất thứ nhất: Công ty nên nâng cao trình độ, kỹ năng cho 

các kế toán viên. 

 Ý kiến đề xuất thứ hai: Công ty nên tổ chức công tác phân tích Bảng 

cân đối kế toán. 

 Ý kiến đề xuất thứ ba: Công ty nên đẩy mạnh công tác thu hồi nợ phải 

thu khách hàng. 

          Do thời gian và kiến thức có hạn nên bài viết của em không tránh khỏi 

những thiếu sót và hạn chế nhất định. Em rất mong nhận được những góp ý và 

giúp đỡ của các thầy cô để bài khóa luận của em được hoàn thiện hơn. 

Em xin chân thành cảm ơn! 

      Hải Phòng, ngày 02 tháng 10 năm 2018 

Sinh viên 

Phan Thị Huyền Trang 
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